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A
Abacavir sulíat, 3, P-5 
Acebutolol hydroclorid, 4, P-5 
Acenocoumarol, 7, P-6 
Acetazolamĩd, 9, P-6 
Acetylcystein, 11, P-7 
Aciclovỉr, 14 
Acid acetylsaỉieylic, 17 
Acid aminocaproic, 22 
Acid ascorbic, 23 
Acỉd L-ascorbic, 23 
Acid benzoic, 26, P-8 
Acid borìc, 27
Acid citric ngậm một phấn từ nước, 29 
Acid íolic, 30 
Acỉd hydrocloric, 32 
Acid hyđroclorie loăng, 33 
Acid meíenamic, 33, P-8
Acid methacrylic và ethyl acrylat đồng trùng họp (1 : 1), 36 
Acid methacrylic và methyl methacrylat đồng trùng 

hợp (1 : 1), 38
Acid methacrylic vả methyl methacrylat đồng trùng 

hợp ( 1 :2) ,  39 
Acid nalidixic, 40, P-9 
Àcid nicotinic, 42 
Acid salicylic, 43, P-9 
Acid tranexamic, 44, P-10 
Actisô (lá), ỉ 063 
Adrenaiin, 47, P-10 
Adrenalin acid tartrat, 49 
Adrenalin tartrat, 49 
Aỉbendazoỉ, 51 
Alcol khan, 399 
Aicol tuyệt đối, 399 
Alimemazin tartrat, 53, P-ll 
All-rac-aỉpha tocophcrol, 948 
All-rac-aỉpha tocopheryl acetat, 949 
Alopurinol, 55 
Alverin citrat, 58, P-ll 
Ambroxol hydrođorid, 60 
Amikacĩn, 64 
Ammophylin, 66 
Amiođaron hydroclorid, 69, P-12 
Amitriptyiin hỵdrocloríd, 72 
Amlodipin besilat, 74 
Amodiaquin hydroclorid, 76 
Amoni clorid, 78 
Amoxicilin natri, 79, P-12 
Amoxicilin trihydrat, 83, P-13 
Amphotericin B, 89 
Ampicilin, 92 
Ampicilin natri, 93, P-13 
Ampicilin trihydrat, 98, P-14

Dược ĐIỀN VIỆT NAM V

An tức hương, 1099 
Araien, 296 
Arginin, 100, P-14 
Arginin aspartat, 102 
Arginin hydroclorĩđ, 103 
Argyrol, 133 
Artemether, 105, P-15 
Artemisinin, 110, P-15 
Artesunat, 111, P-16 
Aspartam, 114 
Aspirin, 17 
Atenolol, 116, P -16 
Atorvastatin calci trỉhydrat, 119 
Atropin sulfat, 122 
Attapuỉgit, 125 
Azjthromycin, 126

B
B.A.L, 355
Ba kích (rỗ), 1064
Bá bệnh, 1067
Bá từ nhân, 1065
Bạc hả, 1066
Bạc nitrat, 132
Bạcvitelinat, 133
Bách bệnh (rễ), 1067
Bách bộ (rễ), 1068
Bách họp (thân hành), 1069
Bạch biển đậu, 1161
Bạch cập (thân rễ), 1070
Bạch chỉ (rễ), 1070
Bạch cương tàm, 1326
Bạch đậu khấu (quả), 1072
Bạch đồng nữ (cành mang lá), 1072
Bạch giới tử, 1074
Bạch hoa xà thiệt thảo, 1074
Bạch linh, 1292
Bạch mai, 1255
Bạch mao căn, 1118
Bạch tật ỉê (quả), 1075
Bạch thược (rễ), 1076
Bạch truật (thân rễ), 1077
Bacitracin, 129
Bài hương thảo, 1223
Bán biên liên, 1078
Bán biên tô, 1223
Bán chi liên, 1079
Bản hạ (thấn rễ), 1080
Bán hạ bắc, 1080
Bán hạ nam, 1126
Bảng liên hệ giữa phần trăm ethanol theo thể tích, phần 

trăm ethanol theo khối lượng, khối lượng riêng của hỗn 
hợp ethanol và nước, PL-467

MỤC LỤC TRA cứu THEO TÊN VIỆT NAM

ML-3



MỤC LỤC TRA c ứ u  THEO TÊN VIỆT NAM DƯỢC ĐIÊN VIỆT NAM V

Bàng nguyên tù lirợng các nguyên tố, PL-465
Bari sultầt pha hổn dịch, 134
Bari sulíat, 133
Băng thạch, 1329
Benzalkonium clorid, 135
Benzathin benzylpeniciiin, 136
Benzylpenicilin kali, 139
Benzylpenicilin natri, 140
Bèo cái, 1150
Bèo tấm, 1082
Bèo tấm tía, 1082
Berberin clorid, 142
Betamethason, 144, p-l 7
Bctamethason dipropionat, 147
Betamethason natri phosphat, 149
Betamethason valerat, 152
Bìm bìm biếc (hạt), 1082
Binh lang, 1097
Bỉnh vôi, 1083
Biotin, 153
Bisacodyl, 154
Bisoprolol íumarat, 157
Bồ bồ, 1084
Bồ công anh, 1085
Bồ kết (gai), 1086
Bồ kết (quà), 1087
Bổ cốt chỉ (quả), 1088
Bố chính sâm, 1310
Bổi mẫu (thân hành), 1089
Bông hút nước tiệt khuẩn, 160
Bông hút nước, 158
Bông sứ, 1146
Bồng bồng, 1224
Bột bình vị, 1407
Bột bó, 160
Bột pha hỗn dịch acetylcystein, 13
Bột pha hồn dịch amoxicilin, 84
Bột pha hỗn dịch amoxiciỉin và acid clavulanic, 87
Bột pha hỗn dịch azithromycin, 129
Bột pha hỗn dịch cetầclor, 195
Bột pha hồn dịch ceĩadroxil, 199
Bột pha hỗn dịch ceídinir, 211
Bột pha hỗn dịch cehxim, 216
Bột pha hỗn dịch ceípodoxim, 227
Bột pha hỗn dịch ceíuroxim, 239
Bột pha hồn dịch cephalexin, 251
Bột pha hỗn dịch roxithromycin, 846
Bột pha tiêm amoxicilin, 81
Bột pha tiêm amoxicilin và acid clavulanic, 82
Bột pha tiêm ampicilin, 95
Bột pha tiêm ampicilin và sulbactam, 97
Bột pha tiêm artesunat, 113
Bột pha tiêm benzylpeniciỉin, 142
Bột pha tiêm benzathin benzylpenicilin, 137
Bột pha tiêm cefazolin, 208

Bột pha tiêm cefoperazon, 221
Bột pha tiêm cefoperazon và sulbactam, 222
Bột pha tiêm ceíotaxim, 224
Bột pha tiêm ceftazidim, 234
Bột pha tiêm ceítriaxon, 237
Bột pha tiêm ceíuroxim, 242
Bột pha tiêm cloramphenicol, 292
Bột pha tiêm imipenem và cilastatin, 502
Bột pha tiêm streptomycin, 878
Bột pha tiêm vancomycin, 970
Bột pha tiêm vinblastin sulíat, 975
Bột pha tiêm vỉncristin sulfat, 978
Bộttalc, 160
Bom tiêm vô khuẩn bang chất dẻo sử dụng một lần, PL-430 
Bromhexìn hydrocỉorid, 162 
Bupivacain hydroclorid, 164, P-17

c
Cà độc dược (hoa), 1090 
Cà độc dược (lá), 1091 
Cà gai leo, 1092 
Cà ngoi, 1266 
Cá ngựa, 1093 
Các chất chì thị, PL-89 
Cảc chất đối chiếu (ĐC), PL-113 
Các chuyên luận cao dược liệu, dầu, tinh dầu, 1385 
Các chuyên luận dược liệu, 1061 
Các chuyên luận huyết thanh, sinh phẩm và vắc xin, 987 
Các chuyên luận nguyên liệu hóa dược và thành phẩm hóa 

dược, 1
Các chuyên luận thuổe co truyền, 1405 
Các cơ quan và đơn vị tham gia xây dựng Dược điển Việt 

Nam V, xxi
Các cộng tác viên, xix
Các dung dịch chuẩn độ (CĐ). PL-95
Các dung dịch đệm, PL-101
Các dung dịch mẫu, PL-109
Các ethanol loãng, 400
Các kỹ thuật EL1SA (phương pháp miễn dịch gắn men, 

phương pháp ELI SA), PL-401 
Các kỹ thuật sắc ký, PL-138 
Các macrogol, 595 
Các phản ứng định tính, PL-186 
Các phép thử của tinh dầu, PL-275 
Các phụ gia cho chất dẻo, PL- 438 
Các phụ lục, PL-1
Các phương pháp tiệt khuần, PL-414
Các thuốc thử chung, PL-38
Cafein, 166
Cải củ (hạt), 1094
Calci carbonat, 168
Calci clorid dihydrat, 170
Calei gluconat, 171
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Calci gluconat để pha thuốc ticm. 173
Calci glycerophosphat, 175
Calci hydroxyd, 176
Calci lactat pentahydrat, 177
Calci lactat trihvđrat, 178
Calci pantothenat, 179
Calci phosphat, 180
Calci sulfat khô, 160
Calciferol, 378
Caìcitriol, 181
Cam cúc, 1130
Cam thảo (rễ và thân rễ), 1095
Cam thảo đất, 1096
Cam thảo nam, 1096
Camphor racemic, 182
Camphor thiên nhiên, 183
Can khương, ỉ 179
Cánh kiến trẳng, 1099
Cao Ban long, 1234
Cao bổ phổi, 1407
Cao đặc actisô, 1387
Cao đặc diệp hạ châu đắng, 1387
Cao đặc đinh lăng, 1388
Cao đặc ích mầu, 1390
Cao gạc Hươu, 1234
Cao hy thiêm, 1410
Cao ích mẫu, 1410
Cao khô chè dây, 1390
Cao khô huyết giác, 1392
Cao khô lá bạch quả, 1393
Cao lòng hoắc hương chính khí, 1409
Cao lỏng tứ nghịch, 1411
Cao tang cúc ẩm, 1412
Cao thuốc, PL-9
Captopril, 185, P-18
Carbamazepin, 188, P-18
Carbidopa, 190
Carbomer, 191
Carmelose calci, 192
Carmelose natri, 193
Cát căn, 1310
Cát cánh (rề), 1100
Cát sâm (rề), 1102
Cau (hạt), 1097
Cau (vỏ quả), 1099
Cắn khô của các chất chiết được trong dược liệu,
Cân và xác định khối lượng, PL-115
Cần tây (quả), 1102
Cần tây (toàn cây), 1103
Câu đằng, 1104
Câu kỷ tử, 1105
Cẩu tích (thân rễ), 1106
Cây loét mồm, 1131
Cefaclor, 194
Ceíađroxil monohydrat, 198

Dược ĐIÊN VIỆT NAM V

Cetalotin natri, 202 
Cefamandoỉ nafat, 203 
Cefazolin natri, 205 
Ceídinir, 209
Ceíepim hydroclorid monohydrat, 213
Cehxim, 215
Cefoperazon natri, 220
Ceíbtaxim natri, 223, P-19
Ceípodoxim proxetil, 225
Ceíradin, 229, P-19
Ceftazidim pcntahydrat, 232
Ceítriaxon natri, 236, P-20
Ceíìiroxim axetil, 238, P-20
Ceíuroxim natri, 241, P-21
Celecoxib, 243
Celulose acetat, 244
Celulose vi tinh thể, 245
Cephaỉexin, 250, P-21
Cetirizin dihydroclorid, 254, P-22
Cetostearyl alcol, 256
Cetyl alcol, 257
Chè dây (lá), 1107
Chè đắng (lá), 1108
Chè đồng. 1356
Chè thuốc, PL-33
Chè vằng (lá), 1109
Chi tử, 1132
Chì thị sinh học dùng cho tiệt khuẩn, PL-416
Chi thực, 1110
Chỉ xác, 1111
Chiêu liêu (vỏ thân), 1112
Chiêu liêu, 1212
Chiêu liêu nghệ, 1112
Chỏ đẻ răng cưa, 1142
Chó đè răng cưa thân xanh, 1143
Chóc chuột, 1 ỉ 26
Chymotrypsin, 258
Cilastatin natri, 260
Cimetidin, 262, P-22
Cinarizin, 265
Cineol, 267
CiproAoxacin hydroclorid, 268 
Clarithromycin, 271, P-23 
Clavulanat kali, 274 
Clindamycin hydroclorid, 276, P-23 

PL-280 Clofaztmin, 278, P-24 
Clopidogel bisulíat, 280 
Clopidogrel hydrosulíat, 280 
Cloral hydrat, 282 
Cloramphenicol, 283 
Cỉoramphenicol natri succinat, 291 
Cloramphenicol palmitat, 290 
Cloroíbrm, 295, P-25 
Cloroquin diphosphat, 296 
Cloroquin phosphat, 296, P-25
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Clorpheniramin maleat, 298
CIorpromazin hydroclorid, 300, P-26
Clotrimazol, 304
Cloxacilin natri, 306
Co kín lang, 1263
Cò bấc đèn, 1159
Cò cửt lợn, 1113
Cò dùi trống, 1121
Cỏ đĩ, 1206
Cỏ hôi, 1113
Cỏ lá tre, 1151
Cò mần trầu, 1115
Cỏ mực, 1117
Cỏ ngọt (lá), 1116
Cỏ nhọ nồi, 1117
Cỏ the, 1120
Cỏ tranh (thân rễ), 1118
Cỏ xước (rễ), 1119
Cóc mản, 1120
Cocain hydroclorid, 309, P-26
Codein, 310, P-27
Codein monohydrat, 310
Codein phosphat, 311
Colchicin, 313
Colecalciíerol, 316
Cortison acetat, 317
Cốc tinh thảo, 1121
Cổi xay, 1122
Côn bố, 1122
Cồn thuốc, PL-10
cổt khí (rễ), 1123
Cốt toái bồ (thân rề), 1124
Cỡ bột và rây, PL-119
Com cháy (hoa), 1125
Ccnn cháy (lá), 1125
Củ cây cơm nếp, 1192
Củ chóc (thân rề), 1126
Cù gấu, 1204
Cù gấu biển, 1204
Củ gấu vườn, 1204
Củ mài (củ), 1127
Củ sủng, 1128
Cúc gai (quả), 1129
Cúc hoa vàng (cụm hoa), 1130
Culi, 1106
Cương tàm, 1326
Cyanocobalamin, 320
Cyproheptadin hyđroclorid, 322, P-27

D
Dã cam thảo, 1096 
Dạ cẩm, 1131 
Dạ giao đàng, 1180

Danh mục các chuyên luận, xxiii
Danh mục chuyên luận mới so với DĐVN IV, xxxvii
Dapson, 324, P-28
Danh mục các chuyên luận của DĐVN IV không đưa vào 

DĐVN V, xli 
Dành dành (quà), 1132 
Dâm dương hoắc, 1134 
Dâu (cành), 1135 
Dâu (lá), 1136 
Dâu (quà), 1137 
Dâu (vỏ rễ), 1137 
Dầu béo, PL-275 
Dầu gấc, 1395 
Dầu mù u, 1397 
Dầu paraíìn, 325 
Dây đau xương (thân), 1138 
Dây ruột gà, 1064 
Dâv thìa canh, 1139 
Dây vằng, 1109 
Dexamethason, 326, P-28 
Dcxamethason acetat, 329 
Dexamethason natri phosphat, 331 
Dexclorpheniramin maleat, 334 
Dexpanthenol, 337 
Dextromethorphan hydrobromid, 338 
Dextrose, 459
Dextrose ngậm một phân tử nước, 460 
Diazepam, 340
Dịch phân tán 30 % của acid methacrylie và ethyl acrylat 

đồng trùng hợp (1 : 1), 3 7 
Dịch truyền Ringer - Lactat, 359 
Dicloĩenac diethylamin, 343, P-29 
Dicỉofenac natri, 344, P-29 
Dicloxacilín natri, 347 
Diethyl phtalat, 349 
Diêm mai, 1255 
Diên hồ sách (rễ cù), 1140 
Diếp cá, 1141 
Diệp hạ chầu, 1142 
Diệp hạ châu đắng, 1143 
Di!tiazem hydroclorid, 350 
Dimenhydrinat, 352, P-30 
Dimercaprol, 355
Diphenhydramìn hydroclorid, 356, P-30 
Domperidon maleat, 360 
Doxycyclin hycìat, 363 
Doxycyclin hydroclorid, 363 
Dụng cụ đo thể tích, PL-Ỉ17
Dụng cụ tiêm truyền đã tiệt khuẩn (bộ dây truyền dịch), 

PL-427
Dung dịch acid borĩc 3 %, 28 
Dung dịch clorhexĩdin gluconat, 293, P-24 
Dung dịch đậm đặc pha tiêm kali clorid, 530 
Dung dịch formalđehyd, 425
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Dung dịch giyceryl trinitrat, 468 
Dung dịch iod 1 %, 514 
Dung dịch lugol, 514
Dung dịch methadon hyđroclorid đậm đặc, 625
Dung dịch povidon iod, 784
Dung dịch rửa vết thương, PL-33
Dung dịch thuốc, PL-11
Dung dịch thuốc diphenhydramin, 357
Dung dịch uống lamivudin, 548
Dung dịch uống zidovudin, 984
Dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, PL-280
Dừa cạn (lả), 1144
Dừa cạn (rễ), 1145

Đ
Đại (hoa), 1146
Đại hoàne (thân rễ), 1147
Đại hoàng tinh, 1192
Đại hồi (quà). 1149
Đại phù bình, 1150
Đại phúc bì, 1099
Đại phúc mao, 1099
Đại táo (quả), 1151
Đại thạch cao, 1329
Đạm trúc diệp, 1151
Đan sâm (rễ và thân rễ), 1152
Đảng sâm (rễ), 1154
Đảng sâm bẳc, 1154
Đàng sâm Việt Nam (rề), 1156
Đảng sâm Việt Nam chế, 1157
Đăng tâm thào, 1159
Đào (hạt), 1157
Đào nhân, 1157
Đậu đen (hạt), 1160
Đậu miêu, 1088
Đậu ván trắng (hạt), 1161
Đậu xanh (hạt), 1161
Địa cốt bì, 1162
Địa du (rễ), 1163
Địa hoàng (rễ), 1164
Địa liền (thân rề), 1165
Địa long, 1166
Đinh hương (nụ hoa), 1167
Đinh lãng (rỗ), 1168
Định lượng acid 2-ethylhexanoic, PL-237 
Định lượng acid omega-3 trong dầu cá, PL-241 
Định lượng aldehyd trong tinh dầu, PL-272 
Định lượng các kháng sinh họ penicìlin bằng phương pháp 

đoiod, PL-209
Định lượng các stcroid bằne tetrazohum, PL-210 
Định lượng cineol trong tinh dầu, PL-273 
Định lượng A^A-dimethyianilin, PL-236

Dược ĐI ÉN VIỆT NAM V

Định lượng hoạt tính vitamin Bl2 bằng phương pháp vi 
sinh vật, PL-355

Định lượng nitrogen trong hợp chất hữu cơ, PL-210
Định lượng nước, PL-205
Định lượng taninoid trong dược liệu, PL-273
Định lượng tinh dầu trong dược liệu, PL-274
Định lượng vitamin A, PL-211
Định lượng vitamin D, PL-244
Định tính các penicilin, PL-190
Định tính dược liệu và các chế phẩm bàng kính hiền vi, 

PL-2S3 
Đỏ ngọn, 1263
Đồ đựng bằng chất dẻo dùng cho chế phẩm nhỏ mắt, PL-426 
Đồ đựng bàng chất dẻo dùng cho chế phẩm thuốc tiêm, 

PL-422
Đồ đựng bàng chất dẻo dùng cho những chế phẩm không 

phải thuốc tiêm, PL-421
Đồ đựng bàng kim loại cho thuốc mỡ tra mất, PL-420
Đồ đựng bằng thủy tinh dùng cho chế phẩm dược, PL-418
Đồ đựng cấp 1 dùng cho các chế phẩm dược, PL-418
Đồ đựng máu và các chế phẩm máu, PL-434
Đồ đựng và nút bằng chất dẻo, PL-421
Đỗ trọng (vỏ thân), 1169
Độc hoạt (rễ), 1171
Độc hoạt ký sinh thang, 1413
Đơn buốt, 1172
Đơn kim, 1172
Đơn lá đỏ (lá), 1173
Đơn mặt trời, 1173
Đơn tía, 1173
Đồng sulíat, 366
Đồng sulfat khan, 366
Đồng tiền lông, 1222
Đốt trong oxygen, PL-238
Đùm đùm, 1245
Đương quy (rễ), 1173
Đương quy di thực (rễ), 1175
Đường trắng, 367

E
É tía, 1202
Ẻ trắng, 1204
Efavircnz, 369
Emetin hydrơcloriđ, 372
Enalapril maleat, 373
Ephedrin hydroclorid, 375, P-31
Epinephnn, 47
Ergocalciĩerol, 378
Erythromycin, 380, P-31
Erythromycin ethyl succinat, 383, P-32
Erythromycin stearat, 385, P-32
Erythrosin, 388
Esomeprazoỉ magnesi trihydrat, 390
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Ethambutol hydroclorid, 396, P-33
Ethanol, 399
Ethanol 96 %, 400
Ether mê, 401
Ether thường, 402
Ethinylestradiol, 403
Ethylcelulose, 405
EucaìyptoỊ 267
Eugenol, 406

F
Famotidin, 408 
Felodipin, 410 
Fenofibrat, 412
Eexoíenadin hydroclorid, 414, P-33 
Flacloxacilin natri, 417, P-34 
Fỉuconazol, 419 
Fluocinolon acetonid, 421 
Fluocinolon acetonid díhydrat, 422, P-34 
Formalin, 425 
Furosemid, 425

G
Gabapentin, 428 
Gạc hươu, 1234 
Gai (rề), 1176 
Gai chống, 1075 
Oai sầu, 1075 
Gấc (áo hạt), 1176 
Gấc (hạt), 1177 
Gclatin, 432 
Gentamicin sulíat, 435 
Giảo cổ lam, 1178 
Giằng xay, 1122 
Giần sàng, 1375
Giới hạn cho phcp về thổ tích của các thuốc dạng lỏng, 

PL-248
Giun đất, 1166 
Glibenclamid, 438 
Gliclazìd, 443, P-35 
Glimepirid, 445, P-35 
Glipizid, 449, P-36 
Globulin miền dịch người, 989 
Glucosamin hydroclorid, 454 
Glucosamin sulíat kali clorid, 455 
Glucosamin sulfat natri clorid, 456 
Glucose khan, 459
Glucose ngậm một phân tử nước, 460 
Glutatbion, 462 
Glycerin, 464, P-36, P-37 
Glycerol, 464

MỤC LỤC TRA cửu THEO TÊN VIỆT NAM

Glycerol monostearat 40 - 55, 466 
GỖ vang, 1354 
Griseoíulvin, 470, P-37 
Guaifenesin, 473 
Gừng (thân rễ), 1179

H
Hà thủ ô đỏ (rề), 1180 
Hà thủ ô trắng (rề), 1181 
Hạ khô thảo (cụm quả), 1182 
Hài mã, 1093 
Hải sài, 1237 
Haloperidol, 474, P-38 
Halothan, 476, P-38 
Hành lào, 1312 
Hạnh đắng,
Hạnh nhân đắng, 1214 
Hạt cải trẳng, 1074 
Hắc sửu, 1082 
Hậu phác (vỏ), 1183 
Heptaminol hydroclorid, 477 
Histidín, 479
Histidin hydroclorid monohydrat, 480 
Hoa ngũ sắc, 1113 
Hoa sứ trắng, 1146 
Hoa ticu, 1382
ITóa chất và thuốc thừ, PL-38
Hoài sơn, 1127
Hoàn an thai, 1413
Hoàn bát trân, 1414
Hoàn bát vị, 1415
Hoàn bổ trung ích khí, 1416
Hoàn lục vị, 1417
Hoàn minh mục địa hoàng, 1418
Hoàn ngân kiểu giải độc, 1419
Hoàn nhị trần, 1420
Hoàn ninh khôn, 1421
Hoàn phì nhi, 1422
Hoàn quy tỳ, 1423
Hoàn sâm nhung bổ thận, 1424
Hoàn thập toàn đại bô, 1425
Hoàn thiên vương bô tâm, 1426
Hoàn ticu dao, 1427
Hoàng bá (vỏ thân), 1184
Hoàng cầm (rề), 1185
Hoàng cầm râu, 1079
Hoàng đẳng (thân và rỗ), 1186
Hoàng kỳ (rễ), 1188
Hoàng liên (thân rễ), 1190
Hoàng nàn (vò thân, vỏ cành), 1191
Hoàng tinh (thân rề), 1192
Hoàng tinh dạng gừng, 1192
Hoàng tinh đầu gà, 1192

DƯỢC ĐIÊN VIỆT NAM V
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Hoạt thạch, 1193
Hoắc hưcmg, 1 ỉ 94
Hòe (nụ hoa), 1195
Hồ tiêu (quả), 1196
Hội đồng Dược điển Việt Nam V, xvii
Hỗn dịch thuốc, PL-12
Hồng hoa (hoa), 1197
Húng chanh (lả), 1199
Hương gia bì (vỏ rễ), 1202
Hương nhu tía, 1202
Hương nhu trấng, 1204
Hương phụ (thân rễ), 1204
Hướng dẫn thiết lập dấu vân tay hóa học của dược liệu 

bằng phương pháp sắc ký lòng hoặc sắc ký khí, PL-290 
Hưóng dần xừ trí các vấn đề thường gặp trong thử nghiệm 

ELISA, PL-406 
Huyền hồ sách, 1140 
Huyền sâm (rề), 1199 
Huyết đàng, 1211 
Huyết giác (lõi gỗ), 1201 
Huyết thanh kháng bạch hầu, 991 
Huyết thanh kháng dại, 991 
Huyết thanh kháng nọc rấn, 992 
Huyết thanh kháng uốn ván, 993 
Huyết thanh miễn dịch dùng cho người, 989 
Huyết thanh miễn dịch viêm gan B, 993 
Hythièm, 1206 
Hydroclorothiaríd, 481, P-39 
Hydrocortison acetat, 484, P-39 
Hydroxocobalamin acetat, 488 
Hydroxocobalamin clorid, 489 
Hydroxocobalamin sulíat, 490 
Hydroxyethylcelulose, 492 
Hyđroxyethylmethylcelulose, 494 
Hydroxypropylcelulose, 495 
Hyoscín bulylbromid, 496, P-40

Dược ĐIÊN VIỆT NAM V

I
Ibuprofen, 498, P-40 
ích mẫu, 1207 
ích trí (quả), 1209 
Imipenem, 501 
Imipramin hyđroclorid, 503 
Indapamid, 505 
ĩndinavir sulfat, 508, P-41 
Indomethacin, 511, P-41 
Interíeron alpha 2, 994 
Iod, 514
Irbesartan, 515, P-42
Isoleucin, 517
Isoniazid, 518, P-42
Isosorbid dinitrat hỗn hợp, 520, P-43

Isosorbid mononitrat hỗn hợp, 522 
ĩtraconazol, 525

K
Kaìi bromid, 528
Kaìi cỉond, 529
Kali iodid, 531
Kali permanganat, 532
Kanamycin monosulfat, 532
Kanamycin sulfat, 532
Kaolin nặng, 534
Kaolin nhẹ, 535
Kaolin nhẹ thiên nhiên, 536
Ké đầu ngựa (quả), 1210
Kem aciclovir, 16
Kem cloramphenicol và dexamethason natri phosphat, 287 
Kem clotrimazol, 305 
Kem Auocinolon, 423 
Kem ketoconazol, 538 
Kem promethazin hydroclorid, 800 
Kem triamcinolon acetonid, 956 
Kem ketoconazol và neomycin, 540 
Kẽm oxyd, 543 
Kẽm sulíat, 545 
Ketoconazol, 537 
Ketoprofen, 541, P-43 
Kê huyết đằng (thân), 1211 
Kê nội kim, 1212 
Kha tử (quà), 1212 
Khiếm thực (hạt), 1213 
Khiếm thực nam, 1128 
Khiên ngưu tử, 1082 
Khoản đông hoa, 1213 
Khổ hạnh nhân, 1214 
Khổ qua, 1257 
Khổ sâm (lá và cành), 1215 
Khôi (lả), 1217 
Khúc khắc, 1344 
Khương hoàng, 1264 
Khương hoạt (thân rễ và rề), 1218 
Kiêm tra độc tính đặc hiệu (an toàn đặc hiệu) trong vắc xin 

BCG đông khô, PL-371
Kiểm tra Mycopỉasma trong vắc xin/sinh phẩm (phương 

pháp nuôi cấy hoặc dùng chi thị tế bào), PL-4I1 
Kiểm tra vô trùng vắc xin/sinh phẩm, PL-368 
Kim anh (quả), 1219 
Kim cúc, 1130 
Kim ngân (cuộng), 1220 
Kim ngân (hoa), 1221 
Kim tiền thảo, 1222 
Kính giới, 1223 
Ký hiệu các chữ viết tắt, xtvii

MỤC LỤC TRA cứu THEO TÊN VIỆT NAM
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L
La bặc tử, 1094 
Lá hen, 1224 
Lá lốt, 1225 
Lá móng (lá), 1226 
Lạc tiên, 1226 
Lactose, 545 
Lai phục tử, 1094 
Lamivudin, 547, P-44 
Lanolin khan, 552 
Lansoprazol, 557 
Lấy mẫu dược liệu, PL-271 
Lẹo trắng, 1250 
Levamisol hydrođorid, 559 
Levodopa, 561, P-44 
LevoAoxacin, 564 
Levomepromazin maleat, 566 
Levonorgestrel, 568 
Levothyroxin natri, 571
Lịch sử Dược điển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam, xiii
Lidocain hydroclorid, 573, P'45
Liên diệp, 1316
Liên kiều (quả), 1228
Liên nhục, 1315
Liên tâm, 1314
Lincomycin hydroclorid, 575, P-45 
Linh chi, 1229
Long đởm (rễ và thân rễ), 1230 
Long não racemic, 182 
Long não thiên nhiên, 183 
Long nha thảo, 1231 
Long nhàn, 1232 
Loperamid hydrocloríđ, 578 
Lopinavir, 581 
Loratadin, 583, P-46 
Losartan kali, 586, P-46 
Lovastatin, 589 
Lô hột (nhựa), 1233 
Lỗ khí và chỉ số lồ khỉ, PL-291 
Lộc giác, 1234 
Lộc giác giao, 1234 
Lộc giác sưong, 1235 
Lộc nhung, 1236 
Lòi nói đầu, xi 
L-Tetrahydropalmatin, 842 
Lức (lá), 1236 
Lức (rễ), 1237 
Lumeíantrin, 592 
Luminal, 749 
Lương khương, 1165 
Lysin acetat, 594

MỤC LỤC TRA cứu THEO TÊN VIỆT NAM

M
Ma bàn thảo, 1122
Ma hoàng, 1237
Mã đề (hạt), 1239
Mã đề (la), 1239
Mã tiền (hạt), 1240
Mạch môn (rễ), 1241
Mạch nha, 1242
Magnesi carbonat nặng, 597
Magnesi carbonat nhẹ, 598
Magnesi clorid, 598
Magnesi clorid hexahydrat, 598
Magnesi hydroxyd, 599
Magnesi lactat đihydrat, 601
Magnesi oxyđ nặng, 603
Magnesi oxyd nhẹ, 604
Magnesi stearat, 604
Magnesi sulíat, 606
Magnesi trisilicat, 606
Mai ba ba, 1249
Mai mực, 1243
Mai rùa và yếm rùa, 1297
Mạn kinh tử, 1244
Mangiferin, 608
Màng mề gà, 1212
Manitol, 608
Mâm xôi (quả), 1245
Mắt trâu, 1222
Mấn trắng, 1250
Măng cụt (vỏ quả), 1245
Mất khối lượng do làm khô cùa các chất chiết được trong 

được liệu, PL-280 
Mật nhân, 1067 
Mật ong, 1246 
Mầu đơn bì (vỏ rễ), 1248 
Mau lệ, 1248 
Mè đen, 1374 
Mebendazoi, 610 
Mehoquin hvdroclorid. 612 
Meloxicam, 615, P-47 
Menthol racemic, 617 
Menthol tả tuyền, 619 
Meprobamat, 620 
Mercurocrom, 621 
Metíbrmin hydroclorid, 622, P-47 
Methadon hydroclorid, 624, P-48 
DL-Methionin, 626 
Methyl parahydroxybenzoat, 627 
Methyl salicylat, 629 
Methylcelulose, 629 
Methyldopa, 631, P-49 
Methylparaben, 627 
Methylprednisolon, 633, P-48 
Methylprednisolon acetat, 636, P-49
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Metoclopramid, 639
Metoclopramid hyđrocloriđ, 640
Metronidazol, 643, P-50
Miconazol, 647
Miên tỳ giải, 1366
Miết giáp, 1249
Mò đò, 1376
Mò hoa trắng, 1250
Mò mâm xôi, 1250
Mỏ quạ (lá), 1250
Morphin hydroclorid, 649, P-50
Mộc hoa trăng, 1251
Mộc hương (rề), 1252
Mộc miết từ, 1177
Mộc qua (quà), 1253
Mộc tặc, 1254
Môi trường dùng để phát hiện vi khuẩn hiếu khí, kỵ khí và 

nấm, PL-370
Một dược (gôm nhựa), 1255
Một số phương pháp miền dịch sử dụng trong kiểm định 

vắc xin, PL-399 
Mơ muối, 1255
Mục lục tra cứu theo tên Latin, ML-19 
Mục lục tra cứu theo tên Việt Nam, ML-1 
Muồng trâu (lá), 1256 
Mực hoa trắng, 1251 
Mướp đắng (quả), 1257

N
Naloxon hydroclorid, 651
Naloxon hydroclorid dihydrat, 651
Nam tỳ bà, 1224
Nang acetylcystein, 13
Nang acid tranexamic, 45
Nang alverìn, 59
Nang ambroxol hydroclorid, 62
Nang amoxicilin, 85
Nang amoxicilin vả cloxacilin, 88
Nang ampicilin, 99
Nangarginin, 104
Nang artemether, 106
Nang azithromycin, 128
Nang ceĩaclor, 197
Nang cefadroxil, 200
Nang ceídinir, 212
Nang cehxim, 217
Nang cefpodoxim, 227
Nang cefradin, 231
Nang cephalexin, 252
Nang clarithromycin, 272
Nang clindamycin, 277
Nang clofazimin, 279
Nang cloramphenicol, 284
Nang cloxacilin, 308

Dược ĐIÊN VIỆT NAM V

Nang doxycyclin, 365
Nang efavirenz, 371
Nang erythromycin stearat, 387
Nang fenofibrat, 413
Nang Aucloxacilin, 418
Nane fluconazol, 420
Nang gabapentin, 429
Nang indinavir, 510
Nang indomethacin, 512
Nang itraconazol, 527
Nang ketoproíen, 542
Nang lincomycin, 576
Nang loperamid, 579
Nang mềm calcitriol, 182
Nang mềm progesteron, 797
Nang mềm vitamin A, 830
Nang mềm vitamin A và D, 830
Nang mềm vitamin E, 950
Nang oíloxacin, 698
Nang oseltamivừ, 708
Nang oxytetracyclin, 719
Nang paracetamol, 728
Nang piracetam, 770
Nang piroxicam, 773
Nang rifampicin, 836
Nang riĩampicin và isoniazid, 838
Nang sulpirid, 896
Nang tan trong ruột esomeprazol, 392
Nang tan trong ruột lansoprazol, 558
Nang tan trong ruột omeprazol, 702
Nang tetracyclin hydroclorid, 916
Náng hoa trắng (lá), 1258
Naphazolin nitrat, 653
Natri benzoat, 654
Natri bicarbonat, 662
Natri bromid, 655
Natri calci edetat, 656
Natri camphosulíbnat, 657
Natri citrat, 658
Natri ctorid, 659
Natri hydrocarbonat, 662
Natri hyposulht, 667
Natri salicylat, 663
Natri sulíacetamid, 664
Natri sulíãt, 665
Natri suífat khan, 666
Natri suỉfat ngậm mười phân tử nước, 665
Natri thiosulfat, 667
Nấm tim, 1229
Nấm trường thọ, 1229
Nần nghệ (thân rễ), 1259
Neomycin sulfat, 668
Nevirapin khan, 670
Nga truật (thân rễ), 1261
Ngải cứu, 1262

MỤC LỤC TRA c ử u  THEO TÊN VIỆT NAM
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Ngải tím, 1261 
Ngành ngạnh (lá), 1263 
Nghệ (thân rễ), ỉ 264 
Nghệ đen, 1261 
Ngọc mễ tu, 1301 
Ngọc trúc (thán rề), 1265 
Ngoi (lá), 1266 
Ngô công, 1267 
Ngô thù đu (quả), 1268 
Ngũ bội từ, 1269
Ngũ gia bì chân chim (vò thân, vỏ cành), 1270 
Ngũ gia bì gai (vò rễ, vỏ thân), 1271 
Ngũ gia bỉ hương (vỏ rễ, vỏ thân), 1272 
Ngũ vị tử, 1273 
Nguyên hồ, 1140
Nguyên liệu để sàn xuất đo đựng máu và các chế 

máu, PL-441
Nguyên liệu làm đồ đựng, PL-438 
Ngư tinh thảo, 1141 
Ngưu bàng (quả), 1274 
Ngưu bàng tử, 1274 
Ngưu tất (rễ), 1275 
Nha đảm tử, 1276 
Nha loát thảo, 1079 
Nhàu (quả), 1277 
Nhàu (rễ), 1278 
Nhân sâm (thân rề và rễ), 1279 
Nhân sâm Phú Yên, 1310 
Nhân trần, 1280 
Nhân trần tía, 1282 
Nhiệt kế, PL-117 
Nhót Nhật Bản, 1365 
Nhót tây,* 1365 
Nhôm hydroxyd khô, 672 
Nhôm phosphat khô, 672 
Nhũ hương (gôm nhựa), 1282 
Nhũ tương thuốc, PL-12 
Nhục đậu khấu (hạt), 1283 
Nhục thung dung (thân), 1284 
Nhung hươu, 1236
Những quy định chung về kiổm tra chất 

PL-271
Niclosamid khan, 673, P-51 
Niclosamiđ monohydrat, 675 
Nicotinamid, 677, P-51 
Nifedipin, 678, P-52 
Nifuroxazid, 681 
Nikethamid, 682, P-52 
Nipagin M, 627 
Nipasol M, 804 
Nitrazepam, 683 
Nitroíurantoin, 684 
Nivaquin phosphat, 296 
Norữoxacin, 686 
Núc nác (vỏ thân), 1285

MỤC LỤC TRA c ứ u  THEO TÊN VIỆT NAM

Nút cao su dùng cho chai đựng thuốc tiêm và thuốc tiêm 
truyền, PL-429 

Nước cất, 688
Nước để pha thuốc tiêm, 688 
Nước oxy già đậm đặc, 692 
Nước oxy già loãng 3 %, 693 
Nước oxy già loãng 10 %, 693 
Nước tinh khiết, 690 
Nước vô khuẩn để tiêm, 691 
Nystatin, 694

o

DƯỢC ĐIÊN VIỆT NAM V

Ô
Ohoxacin, 697 
ộ  dược (rề), 1287 
ô  đầu (rỗ cù), 1286 
Ô tặc cổt, 1243 
ộ i (lả), 1288
ốnẹ nghiệm dùng trong các phép thừ so sánh, PL-193

p
Pantoprazol natri, 721 
Pantoprazol natri sesquihydrat, 721 
Papaverin hydroclorid, 724, P-53 
Paracetamol, 726, P-53 

lượng dược liệu, PcAoxacin mesilat, 737 
Penicilamin, 740 
Pepsin, 742
Perindopril Erbumin, 744 
Perindopril /ÉT/-butylamin, 744 
Pethidin hydroclorid, 747, P-54 
Phá cố chi, 1088
Phản ứng màu của các penicilin và cephalosporin, PL-192 
Phát hiộn M ycoplasma bằng phương pháp nuôi cấy, PL-394 
Phân tích nhiệt, PL-174
Phân tích thống kê kết quả định lượng sinh học, PL-328 
Phấn phòng kỷ, 1289 
Phenobarbital, 748, P-54 
Phenol, 750
Phenoxymethylpenicilin, 751

Omeprazol, 701
phẩm Oresoh704

Oseltammr phosphat, 706 
Ouabain, 709
Oxacilin natri monohydrat, 710 
Oxygen, 712
Oxymetazolin hydroclorid, 714 
Oxytetracyclin dihydrat, 716 
Oxytetracyclin hydrocloriđ, 717
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Phenoxymethylpenicilin kali, 753 
Phenylpropanolamìn hydroclorid, 755 
Phenytoin, 756, P-55 
Phép thử các chất hạ áp, PL-298 
Phép thử chất gây sốt, PL-298 
Phép thử độ đồng đều đơn vị liều, PL-265 
Phép thử độ đồng đều hàm lượng, PL-249 
Phép thử độ đồng đều khối lượng, PL-249 
Phép thừ độ giải phóng dược chất của thuốc dán thấm qua 

da, PL-268
Phép thử độ hòa tan của dạng thuổc rắn phân liều, PL-250
Phép thử độ rã cùa thuốc đạn và thuổc trứng, PL-259
Phép thử độ rà của viên bao tan trong một, PL-263
Phép thử độ rà của viên nén và nang, PL-260
Phép thử histamin, PL-293
Phép thừ nội độc tố vi khuẩn, PL-293
Phép thử xác định chiết kiệt alcaloid, PL-272
Phều lọc thủy tinh xốp, PL-118
Phòng đảng sâm, 1156
Phòng kỷ (rễ), 1289
Phòng kỳ'bắc, 1289
Phòng phong (rễ), 1289
Phổ hồng ngoại, P-ỉ
Phổ huỳnh quang tia X, PL-130
Phổ khoi, PL-125
Phổ khối - plasma càm ứng (ICP-MS), PL-128
Phổ Raman, PL-131
Phthalylsuỉfathiazoỉ, 758
Phù bỉnh, 1082
Phụ tử, 1291
Phục linh, 1292
Phương pháp chế biến đông dược, PL-285 
Phương pháp chuẩn độ bàng nitrĩt, PL-208 
Phương pháp chuẩn độ complexon, PL-208 
Phương pháp chuẩn độ đo ampe, PL-205 
Phương pháp chuẩn độ đo điện thế, PL-205 
Phương pháp chuẩn độ trong môi trường khan, PL-209 
Phương pháp điện di, PL- ] 54 
Phương pháp điện di mao quàn, PL-157 
Phương pháp lấy mẫu và lưu mẫu, PL-373 
Phương pháp phân tích acid amin, PL-214 
Phương pháp quang phổ hấp thụ tử ngoại và khả kiến, PL-120 
Phưcmg pháp quang phổ hồng ngoại, PL-122 
Phương pháp quang phổ huỳnh quang, PL-123 
Phương pháp quang phổ nguyên tử phát xạ và hấp thụ, 

PL-Ĩ24
Phương pháp sắc ký giấy, PL-144 
Phương pháp sắc ký khỉ, PL-145 
Phương pháp sắc ký lòng, PL-147 
Phương pháp sắc ký lóp mòng, PL-149 
Phương pháp sấc ký rây phân tử, PL-151 
Phytomenadion, 760 
Pilocarpin nitrat, 762, P-55 
Piperacilin natri, 764 
Piperazin adipat, 765

Dược ĐIỂN VIỆT NAM V

Piperazin citrat, 766 
Piperazin hydrat, 767 
Piperazin phosphat, 768 
Piracetam, 769 
Piroxicam, 771
Poly (ethylen-vinyl acetat) dùng sàn xuất đồ đựng và dây 

truyền dịch dinh dường, PL-453 
Polyethylen, PL-446
Polyethylen terephthalat để sản xuất đo đựng chế phẩm 

không phải là thuốc tiêm, PL-451 
Polymyxin B sulíat, 775 
Polyolehn, PL-456 
Polyoxyethylen, 777
Polypropylcn dùng làm đồ đựng và nút cho thuốc tiêm 

truyền và thuốc nhỏ mắt, PL-460 
Polysorbat 20, 777 
Polysorbat 60, 778 
Polysorbat 80, 779 
Povidon, 780 
Povidon iod, 784 
Prazìquantel, 785 
Prednisolon, 787, P-56 
Prednison, 789 
Primaquin diphosphat, 791 
Procain hydroclorid, 793 
Procainamid hydroclorid, 795, P-56 
Progesteron, 796, P-57 
Promethazin hydroclorid, 798, P-57 
Propranoỉol hydroclorid, 802, P-58 
Propyl parahyđroxybenzoat, 804 
Propylen glycol, 806, P-58 
Propylparaben, 804 
Propylthiouraciỉ, 806, P-59 
Pryrantel embonat, 808 
Pyrantel pamoat, 808 
Pyrazinamid, 810, P-59 
pyridoxin hydroclorid, 812, P-60 
Pyrimethamin, 814, P-60

Q
Qua lâu (hạt), 1293
Qua lâu (quả), 1294
Qua lâu tử, 1293
Quan âm biển, 1244
Quế (cành), 1295
Quế (vỏ thân, vỏ cành), 1296
Quế chi, 1295
Qui định chung, xỉiii
Qui định đoi với tạp chất là dung môi tồn dư, PL-230
Qui giáp và qui bản, 1297
Quinapril hydroclorid, 815
Quinidin bisulíat, 817
Quinin dihydroclorid, 819
Quinin hydroclorid, 820

MỤC LỤC TRA cửu THEO TÊN VIỆT NAM
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Ọuinin sulíat, 822 Sâm K5, 1313
Quy trình thử nghiệm công hiệu (ỉn vivo) cùa vắc xin viêm Sâm nam, 1102

gan B tái tổ hợp, PL-398 
Quỳ châm thảo, 1172

R
Ramipril, 824, P-61 
Ranitiđin hỵđrocloriđ, 826, P-61 
Rau đắng đất, 1298 
Rau má, 1299 
Rau sam, 1300 
Râu mèo, 1301 
Rầu ngô, 1301 
Ré quạt (thân rễ), 1302
Retinol (vitamin A) tổng hợp đậm đặc dạng bột,
Retinol (vitamin A) tổng hợp đậm đặc dạng dầu,
Rề kế, 1363
RiboAavin, 831
RiboAavin natri phosphat, 833
Riềng (thân rễ), 1303
Riềng lá nhọn, 1209
Rifampicin, 834, P-62
Ritonavir, 841
Rong mơ, 1304
Rotundin, 842
Roxithromycin, 845
Rutin, 848*
Rutosid, 848
Rửa dụns cụ thuỷ tinh, PL-119 
Rượu thuốc, PL-31

s
Sa nhân (quả), 1305
Sa sâm (rễ), 1306
Sa sâm bắc, 1306
Sài đẩt, 1306
Sài hồ (rễ), 1307
Sài hồ nam, 1236
Salbutamol, 851, P-62
Salbutamol sulfat, 853, P-63
Sáp ong trắng, 1309
Sáp ong vàng, 1309
Sắt (II) sulíat, 860
sẳn dây (rễ củ), 1310
Sắt (II) sulfat khó, 861
sẳt fumarat, 856
sất oxỵd, 858
Sâm bổ chính (rễ), 1310
Sâm cau, 1312
Sâm cau (thân rễ), 1311
Sâm đại hành (thân hành), 1312
Sâm gồ, 1102

Sảm Ngọc Linh, 1313
Sâm Việt Nam (thân rề và rễ), 1313
Sầu đâu cứt chuột, 1276
Sen (cây mầm), 1314
Sen (hạt), 1315
Sen (lá), 1316
Silicon, PL-432
Simvastatin, 863, P-63
Sinh địa, 1164
Sirô alimemazin, 53
Sirô promethazin hydroclorid, 801
Sirô thuốc, PL-11
Sói rừng, 1317
Sorbitol, 865
Sơn liên ngẫu, 1102
Sơn thủ (quả), 1318
Sơn thù du, 1318
Sơn tra (quà), 1319
Spartein sulíat, 868
Spectinomycin hydroclorid, 869
Spiramycin, 870
Stavudin, 872
Stearyl alcol, 875
Streptomycin sulíat, 876
Strychnin suỊfat, 879
Sucralĩat, 880
Sulbactam natri, 881
Sulfadiazin, 883, P-64
Sulfadímidin, 885
Sulíadoxin, 886
Sulíầguanidin, 888
Sulfamcthoxazol, 889, P-64
Sulfamethoxypyridazin, 891
Sulfasalazin, 892, P-65
Sulfathiazol, 894
Sulpirid, 895, P-65
Sultamicilin, 897
Sultamiciỉin tosilat dihydrat, 899
Sử quân từ, 1320

T
Tai Hồng, 1337
Tam nại, 1261
Tam thất (rề cù), 1321
Tamoxiíen cítrat, 901, P-66
Tang bạch bì, 1137
Tang chi, 1135
Tang diệp, 1136
Tang ký sinh, 1322
Tang thầm, 1137
Tartrazin, 902
Tảo (hạt), 1323
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Táo nhân, 1323 
Tạo giác, 1087 
Tạo giác thích, 1086 
Tắc kè, 1324 
Tằm vôi, 1326 
Tâm sen, 1314 
Tầmgừi, 1325 
Tầm gửi trên cây dâu, 1322 
Tần giao (rễ), 1326 
Tất bát (quà), 1327 
Telmisartan, 904 
Tenoxicam, 906 
Terbutalin suỉfat, 909 
Teríenadin, 910, P-66 
Terpín hydrat, 912 
Tetracain hydroclorid, 913 
Tetracyclin hydrođorid, 915 
Te tàn (rễ và thán rễ), 1328 
Thạch cao, 1329 
Thạch hộc (thân), 1330 
Thạch xương bồ lá to, ỉ 382 
Than hoạt tính, 919 
Thanh bì, 1333 
Thanh cao, 1332 
Thanh cao hoa vàng (lá), 1332 
Thanh hao hoa vàng, 1332 
Thảo quà (quả), 1335 
Thào quyết minh (hạt), 1335 
Thăng ma (thân rễ), 1336 
Theophylin, 920, P-67 
Theophyỉin ethylendiamin, 66 
Thị đế, 1337
Thiamin hydroclorid, 922 
Thiarnin nitrat, 925 
Thiamphenicol, 928 
Thiên đông, 1339 
Thiên ma (thân rề), 1338 
Thicn môn đông (rề). 1339 
Thiên niên kiện (thân rễ), 1340 
Thiên trúc hoàng, 1340 
Thiền liền, 1165
Thiopental natri và natricarbonat, 929
Thiopental natri, 929, P-67
Thích tật lê, 1075
Thò ty tử, 1341
Thông thảo (lõi thân), 1345
Thổ cam thào, 1096
Thổ hào sâm, 1310
Thổ hoảng lièn (thân rẽ), 1342
Thổ phục linh (thân re), 1344
Thuật ngừ dạng thuốc theo mô hình giải phóng (phóng 

thích) dược chất, PL-37 
Thục địa, 1345 
Thuốc bọt y tế, PL-30 
Thuốc bột, PL-13

Thuốc bột aspartam, 116 
Thuốc bột natri hydrocarbonat, 662 
Thuốc bột sorbitol, 867 
Thuốc bột uống bù dịch, 704 
Thuốc cổm, PL-I4
Thuốc dán thấm qua da và cao dán, PL-15 
Thuổc đặt, PL-16 
Thuốc đò, 621 
Thuốc giọt nikethamid, 683 
Thuốc hít, PL-23 
Thuốc hoàn, PL-17 
Thuốc khí dung, PL-23 
Thuổc mềm dùng trên da và niêm mạc, PL-18 
Thuổc mỡ acid boric 10 %, 28 
Thuốc mỡ benzosali, 26 
Thuốc mờ hydrocortison acetat, 486 
Thuốc mỡ kẽm oxyđ, 544 
Thuốc mỡ nystatin, 695 
Thuốc mờ tra mắt tetracyclin hydroclorid, 917 
Thuốc nang, PL-19 
Thuốc nhỏ mẳt betamethason, 150 
Thuốc nhỏ mắt ciproOoxacin, 269 
Thuốc nhò mắt, PL-20 
Thuốc nhò mắt cloramphenicol, 285 
Thuốc nhỏ mắt cloramphenicol và đexamẹthason natri 

phosphat, 289
Thuốc nhỏ mắt gentamicin, 436
Thuốc nhỏ mắt hỵdrocortison và neomycin, 487
Thuốc nhỏ mẳt kẽm suìíat, 545
Thuốc nhò mắt natri clorid 0,9 %, 660
Thuốc nhò mắt neoinycin, 669
Thuốc nhỏ mắt oữoxacin, 699
Thuốc nhỏ mẳt tobramycin, 946
Thuốc nhò mũi oxymetazolin, 715
Thuổc nhò mũi và thuốc xịt mũi dạng lỏng, PL-21
Thuốc nhò mũi xylometazolìn, 982
Thuốc nhò tai cloramphenieol, 286
Thuổc nhò tai và thuốc xịt vào tai, PL-22
Thuốc thang, PL-32
Thuốc tiêm acid ascorbic, 24
Thuốc tiêm adrcnalin, 50
Thuốc tiêm amikacin, 65
Thuốc tiêm aminophylin, 67
Thuốc tiêm atropin su!fat, 123
Thuốc tiêm caíein và natri benzoat, 168
Thuốc tiêm calci clorid 10 %, 171
Thuốc tiêm calci gỉuconat, 174
Thuốc tiêm clorpromazin hydroclorid, 302
Thuốc tiêm cyanocobalamin, 321
Thuốc tiêm dexamcthason, 333
Thuốc tiêm diazepam, 341
Thuốc tiêm diclofenac natri, 345
Thuổc ticm dimercaprol. 356
Thuốc tiêm epinephrin, 50
Thuốc tiêm ephedrin hydrocloriđ, 377
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Thuốc tiêm gentamicin, 437 
Thuốc tiêm glucose, 461 
Thuốc tiêm hydrocortison acetat, 487 
Thuốc tiêm hydroxocobalamin, 491 
Thuốc tiêm kanamycin, 534 
Thuổc tiêm lidocain, 574 
Thuốc tiêm lincomycin, 577 
Thuốc tiêm methylprednisolon acetat, 638 
Thuốc tiêm metoclopramid, 641 
Thuốc tiêm morphin hydroclorid, 650 
Thuốc tiêm natri clorid, 661 
Thuốc tiêm natri hydrocarbonat, 663 
Thuốc tiêm piracetam, 77 ỉ 
Thuốc tiêm procain hydroclorid, 794 
Thuốc tiêm progesteron, 798 
Thuốc tiêm pyridoxin hydroclorid, 813 
Thuốc tiêm quinin dihydroclorid, 820 
Thuốc tiêm spartein sulíat, 868 
Thuốc tiêm thiamin hydroclorid, 924 
Thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền, PL-26 
Thuốc tiêm tobramycin, 947 
Thuốc tiêm truyền glucose, 462 
Thuốc tiêm truyền metronidazol, 644 
Thuốc tiêm truyền natri clorid đẳng trương, 661 
Thuốc tiêm truyền paracetamo!, 729 
Thuốc tiêm vitamin Bj, 924 
Thuốc tiêm vitamin B6, 813 
Thuốc tiêm vitamin c, 24 
Thuốc viên nén, PL-28 
Thuyền thoái, 1346 
Thủy xương bồ, 1382 
Thử độc tỉnh bất thường, PL-299 
Thử giới hạn nhiễm khuẩn, PL-300 
Thử nghiệm nhận dạng huyết thanh miễn dịch, PL-37I 
Thử nghiệm nhận dạng thành phần bạch hầu - uổn ván - ho 

gà trong vắc xin DTwP hấp phụ, PL-378 
Thử vô khuẩn, PL-311 
Thừng mực lá to, 1251 
Thương lục (rễ củ), 1347 
Thương nhĩ tử, 1210 
Thương truật (thân rễ), 1348 
Tía tô (lá), 1349 
Tía tô (quà), 1350 
Tía tô (thân), 1351 
Ticarcilin natri, 930, P-68 
Tiên hạc thào, 1231 
Tiên mao, 1311 
Tiền hồ (rễ), 1351 
Tiêu dài, 1327 
Tiêu lá tim, 1327 
Tiêu lốt, 1327 
Tiêu thất, 1327 
Tiểu hồi (quả), 1352 
Tiểu kinh giới, 1223 
Timolol maleat, 932, P-68

MỤC LỰC TRA CỨU THEO TÊN VIỆT NAM

Tinh bột biến tính natri glycolat typ A 935
Tinh bột bicn tính natri glycolat typ B, 936
Tinh bột biên tính natri glycolat typ c, 93 7
Tinh bột gạo, 938
Tinh bột khoai tây, 939
Tinh bột lúa mì, 939
Tinh bột ngô, 940
Tinh bột sắn, 941
Tinh bột thủy phân, 941
Tinh dầu bạc hà, 1398
Tinh dầu bạch đàn, 1399
Tinh dầu gừng, 1399
Tinh dầu hồi, 1400
Tinh dầu húng chanh, 1400
Tinh dầu hương nhu trắng, 1400
Tinh dầu long não, 1401
Tinh dầu nghệ, 1402
Tinh dầu quế, 1402
Tinh dầu Tần dày lá, 1400
Tinh dầu tràm, 1403
Tinh tuyết thào, 1299
Tinidazol, 942
Titan dioxyd, 944
Toan táo nhân, 1323
Toàn yết, 1353
Tobramycin, 945
Tóc ticn leo, 1339
Tỏi (căn hành), 1354
TỎI lào, 1312
Tolbutamid, 951, P-69
Tô diệp, 1349
Tô mộc, 1354
Tô ngạnh, 1351
Tô tử, 1350
Trạch tả (thân rễ), 1355
Tràm (cành và lá), 1356
Tramadol hydroclorid, 953, P-69
Trắc bá, 1357
Trắc bách diệp, 1357
Trần bì, 1358
Tri mẫu (thân rề), 1360
Triamcinolon acetonid, 954, P-70
Tricloromethan, 295
Triglyceriđ mạch trung bình, 957
Trihexyphenidyl hydroclorid, 959
Trimetazidin hydroclorid, 961
Trimethoprim, 964, P-70
Trinh nữ hoàng cung (lá), 1360
Trư linh, 1362
Trư nha tạo, 1087
Trừ ma căn, 1176
Tử bình, 1082
Tử uyển (rễ và thân rễ), 1364 
Tuberculin PPD, 996 
Tục đoạn (rễ), 1363

DƯỢC ĐIÊN VIỆT NAM V
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Tỳ bà diệp, 1365 
Tỳ giải (thân rê), 13Ố6

u
ưất kim, 1264
ưy linh tiên (rễ và thân rễ), 1367

V
Valproat natri, 967 
Vancomycin hydroclorid, 969 
Vàng đắng (thân), 1368 
Vanilin, 971 
Vaselin, 972
vẳc xin bạch hầu hấp phụ, 998
vẳc xin bạch hầu, uốn ván hẩp phụ dùng cho người lớn và 

vị thành niên, 1002
Vắc xin bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B và HIB 

(DTWP - HEB - HIB), 1007
vẳc xin bạch hầu, uốn ván và ho gà hấp phụ (ĐTwP), 1000 
vắc xin bại liệt bẩt hoạt (IPV), 1014 
vắc xin bại liệt uổng, 1015 
vắc xin BCG, 1016 
Vắc xin cúm bất hoạt, 1017 
Vắc xin dại tế bào dùng cho người, 1020 
(Các) Vắc xin dùng cho người, 997 
Vắc xin Haemophiỉus injìuenzae typ b cộng hợp, 1022 
Vãc xin não mô câu Polysaccharid cộng hợp, 1024 
Vắc xin phế cầu, 1025 
Vắc xin phế cầu cộng hợp hấp phụ, 1027 
Vắc xin phối hợp bạch hầu, uổn ván, ho gà vô bào (DTaP) 

hấp phụ, 1004
vẳc xin phổi hợp viêm gan A bất hoạt, hẩp thụ và vắc xin 

viêm gan B tái tổ hợp, hấp thụ, 1056 
vắc xin phòng Papilỉomavirus ờ người (tái tổ hợp), 1029 
Văc xin quai bị, 1034
Văc xin rota sống giảm độc lực (uổng), 1036 
Vắc xin rubella, 1038 
Vắc xin sởi, 1041
Vắc xin sởi, quai bị và nibella (vắc xin MMR), 1041
vẳc xin tả uống bất hoạt, 1043
vẳc xin thủy đậu, 1049
vẳc xin thương hàn uống, 1045
Vắc xin thương hàn Vi polysaccharìd, 1047
Văc xin uốn ván hấp phụ, 1013
Vắc xin viêm gan A bất hoạt, hấp thụ, 1050
Văc xin viêm gan A bât hoạt, virosom, 1052
Văc xin viêm gan A song giảm độc ỉực, 1053
Văc xin viêm gan B tái tô hợp, 1054
Văc xin viêm não Nhật Bản, 1058
Vầy rồng, 1222
Vẩy Tẻ tê. 1379
Vẩy Trút, 1379

Dược ĐIỂN VIỆT NAM V

Verapamiỉ hyđrocloriđ, 973, P-71
Viên bao tan trong ruột aspirin, 19
Viên đặt nystatin, 696
Viên đặt paracetamol, 730
Viên nén acebutolol, 6
Viên nén acenocoumarol, 8
Viên nén acetazolamid, 10
Viên nén aciclovir, 16
Viên nén acid acctylsalicylic, 19
Viên nén acid ascorbic, 25
Viên nén acid folic, 31
Viên nén aciđ meíenamic, 34
Viên nén acid nalidixic, 41
Viên nén acid tranexamic, 46
Viên nén albendazol, 52
Viên nén alimemazin, 54
Viên nén alopurinol, 57
Viôn nén ambroxol hydroclorid, 63
Viên nén aminophylin, 68
Viên nén amiodaron, 70
Vicn nén amitriptylin, 73
Viên nén amlodipin, 75
Viên nén amodiaquìn hyđroclorid, 77
Viên nén amoxicilin, 86
Viên nén amoxicilin và acid clavulanic, 87
Viên nén artemether, 107
Viên nén artemether và lumefantrin, 108
Viên nén aspirin, 19
Viên ncn aspirin và caícin, 21
Viên nén atenolol, 118
Viên nén atorvastatin, 121
Viên nén atropin sulíat, 124
Viên nén bao tan trong ruột acid acetylsalicylic, 19
Viên nén bao tan trong ruột bisacodyi, 156
Viên nén bao tan trong ruột dicloíenac, 346
Vicn Iiẻn bao tan trong ruột esomeprazol, 394
Viên nén bao tan trong ruột pantoprazol, 722
Viên ncn berberin cỉorid, 144
Viên nén betamethason, 14Ố
Viên nén biotin, 154
Viên nén bromhexin hydrocloriđ, 163
Viên nén calci và vitamin Dj 169
Viên nén captopril, 187
Viên nén carbamazepin, 189
Viên nén ceíađroxil, 201
Viên nén cehxirn, 219
Viên nén ceípodoxim, 228
Viên nén cefuroxim, 240
Viên nén ccphalcxìn, 253
Viên nén cetirizin, 255
Viên nén chymotrypsin, 259
Viên nén cimetidin, 264
Vicn nón cinarixin, 266
Viên nén ciprodoxacin, 270
Viên nén clarithromycin, 273

MỤC LỤC TRA cửu THEO TÊN VIỆT NAM
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Viên nén clopidogrel, 282
Viên nén cloramphenícol, 287
Viên nén cloroquin phosphat, 297
Viên nén clorpheniramin, 299
Viên nén clorpromazin hydroclorid, 303
Viên nén cođein phosphat, 313
Viên nén colchicin, 315
Viên nén colecalciĩerol, 317
Viên nén cortison, 319
Viên nén cotrimoxazol, 966
Viên nén cyproheptadin hydroclorid, 323
Viên nén dapson, 324
Viên nén dexamethason, 328
Viên nén dexclorpheniramìn, 336
Viên nén dexpanthenol, 338
Viên nén dextromethorphan hydrobromid, 340
Viên nén diazepam, 342
Viên nén diltiazem, 351
Viên nén dimenhydrinat, 354
Viên nén diphenhydramin, 358
Viên nén domperidon, 362
Viên nén đặt âm đạo clotrimazol, 306
Viên nén enalapril, 374
Viên nén epheđrín hydrociorid, 377
Viên nén ergocalciíerol, 380
Viên nén erythromycin, 382
Viên nén erythromycin stearat, 387
Viên nén ethambutol, 397
Viên nén ethambutol và isoniazid, 398
Vicn nén ethinylestradiol, 404
Vicn nén famotidin, 409
Viên nén fexofenadin, 415
Viên nén hirosemid, 427
Viên nẻn gabapentin, 430
Viên nén Garđenal, 749
Viên nén glibenclamid, 440
Viên nén glibenclamid và metfonnin, 441
Viên nén gliclazid, 444
Viên nén glimepirid, 446
Viên nén glimepirid và metíòrmin, 448
Viên nén glipizid, 45]
Viên nén glipizid và metíormin, 452
Vicn nén glucosamin, 458
Viên nén glyburid và metíbrmin, 441
Viên nén glyceryl ừinitrat, 469
Viên nén griseoâilvin, 471
Viên nén haloperidol, 475
Viên nén heptaminol, 478
Viên nén hydroclorothiazid, 483
Vicn nén hyoscin butylbromid, 497
Viên nén ibuproíen, 500
Viên nén imipramin, 504
Viên nén indapamid, 507
Viên nén indomethacin, 513
Viên nén irbcsartan, 516

Viên nén isoniazid, 519
Viên nén isosorbid dinitrat, 522
Viên nén isosorbid mononitrat, 524
Viên nén kali clorid, 530
Viên nén ketoconazol, 539
Viên nén lamivudin, 549
Viên nén lamivudin và zidovudin, 551
Viên nén levodopa, 562
Viên nén levodopa vả carbidopa, 563
Viên nén levoAoxacin, 565
Viên nén levomepromazin, 567
Viên nén levonorgestrel, 570
Viên nén levothyroxin, 572
Viên nén loperamid, 580
Viên nén loratadin, 585
Viên nén losartan kali, 588
Viên nén lovastatin, 591
Vicn nén magnesi - B6, 602
Viên nén magnesi - nhôm hyđroxyđ, 600
Viên ncn mebendazol, 611
Viên nén meAoquin, 614
Viên nén meỉoxicam, 616
Viên nén metformin, 623
Vicn nén methionin, 627
Viên nén methyldopa, 633
Viên ncn methylprednisolon, 635
Viên nén metoclopramid, 642
Viên nén inetronidazol, 644
Viên nón metronidazol và nystatin, 645
Viên nén metronidazol và spiramycin, 646
Viên ncn natri thiosulĩat, 667
Viên nén nevirapin, 671
Viên nén niclosamid, 676
Viên nén nicotinamid, 677
Viên ncn niíedipin, 679
Viên nén nitroíìirantoin, 685
Viên nén norAoxacĩn, 687
Viên nén nystatin, 696
Viên nén oAoxacin, 700
Viên nén papaverin hydroclorid, 725
Viên nén paracetamoỉ, 731
Viên nén paracetamol và cafein, 733
Viên nén paracetamol vả clorpheniramin, 734
Viên nén paracetamol và codein, 735
Viên nén paracetamol và ibuprofen, 736
Viên nén peAoxacin mesylat, 739
Viên nén penicilin V, 752
Viên nén penicilin V kali, 754
Viên ncn perir.dopril /ert-butylamin, 746
Viên nén phenobarbital, 749
Viên nén phenytoin, 757
Viên nén phthalylsulfathiazol, 759
Viên nén phytomenadion, 761
Viên nén piperazin phosphat, 769
Viên nén piroxicam, 774
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Viên nén praziquantel, 786
Viên nén prednisolon, 788
Viên nén primaquin diphosphat, 792
Viên nén promethazin hydroclorid, 801
Viên nén propranolol, 803
Viên nén propylthiouracil, 807
Viên nén pyrantel pamoat, 809
Viên nén pyrazinamiđ, 811
Viên nén pyridoxin hydroclorid, 814
Viên nén quinin sulíat, 823
Viên nén raraipril, 825
Viên nén ranitiđin, 828
Viên nén riboAavin, 833
Viên nén riíampicin, 837
Viên nén riíampicin, isoniazid và pyrazinamid, 839
Viên nén rotundin, 844
Viên nén roxithromycin, 847
Viên nén Rutin c, 850
Viên nén rutin, 849
Viên nén rutin và acid ascorbic, 850
Viên nén salbutamol, 855
Viên nén sắt (II) sulíat, 862
Viên nén sất íumarat và acid folic, 857
Viên nén simvastatin, 864
Viên nén spìramycin, 872
Viên nén stavudin, 874
Viên nén sủi calci gluconat. 172
Viên nén sulíadoxin và pyrimethamin, 887
Viên nén sulíaguanídin, 889
Viên nén sulfamethoxazol, 890
Viên nén telmisartan, 905
Viên nén tenoxicam, 908
Viên nén teríenađin, 911
Viên nén tetracyclin hydroclorid, 918
Viên nén theophvlin, 922
Viên nén thiamin, 926
Viên nén timolol, 934
Viên nén tinidazol, 943
Viên nén tolbutamid, 952
Viên nén trihexyphcnidyl, 960
Viên nén trimeprazin, 54
Viên nén trimetazídin, 963
Viên nén vaiproat natri, 968
Viên nén vinpocetin, 980
Viên nén vitamin B|, 926
Viên nén vitamin Bị, Bg và B | 2 927
Viên nén vitamin B2, 833
Viên nén vitamin B6, 814
Viên nén vitamin c, 25
Viên nén zidovudìn, 985
Viên ngậm amphotericin, 91
Viên sùi paraceíamol, 732
Viễn chí (rễ), 1369
Vinblastin sulfat, 974, P-71
Vincristin sulfat, 977, P-72
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Vinpocetin, 979 
Vitamin B6, 812 
Vitamín c, 23 
Vitamin D2, 378 
Vitamin Dị , 316 
Vitamin Kị, 760 
Vitamin p, 848 
Vỏ hà, 1248 
Vỏ hàu, 1248 
Vỏ nang cứng geỉatin, 433 
Vỏ rễ dâu, 1137 
Vọng cách (lá), 1370 
Voi (lá), 1371 
Vối (nụ hoa), 1372 
Vông nem (lá), 1373 
Vừng đen (hạt), 1374

X
Xa tiền từ, 1239 
Xà sàng (quà), 1375 
Xạ can, 1302
Xác định acid acetic trong peptiđ tổng hợp, PL-237 
Xác định acid aristolochic I trong dược liệu, PL-290 
Xác định an toàn chung của vắc xin và sinh phẩm, PL-372 
Xác định BSA tồn đư trong vẳc xin, PL-400 
Xác định các chất bảo quản kháng khuẩn, PL-238 
Xác định các chất chiết được trong dược liệu, PL-278 
Xác định các chất oxy hóa, PL-184 
Xác định carbon hữu cơ toàn phần trong nước dùng cho 

ngành dược, PL-184
Xác định chất gây sốt trong vắc xin và sinh phẩm, PL-372 
Xác định chất không bị xà phòng hóa, PL-183 
Xác địnlì chì sổ acetyl, PL-180 
Xác định chi sổ acid, PL-180 
Xảc định chi số ester, PL-180 
Xác định chi số hydroxyl, PL-180 
Xác định chỉ sổ iod, PL-181 
Xác định chỉ số khúc xạ, PL-163 
Xác định chỉ sổ peroxyd, PL-182 
Xác định chì số pH, PL-1Ó3 
Xác định chỉ số trương nở, PL-285 
Xác định chi số xà phòng hóa, PL-Ỉ82 
Xác định công hiệu của vắc xin bại liệt uống, PL-381 
Xác định công hiệu thành phân bạch hâu trong vắc xin hâp 

phụ chứa giải độc tố bạch hầu, PL-383 
Xác định công hiệu thành phần ho gà toàn tế bào trong vắc 

xin phổi hợp, hấp phụ, PL-385 
Xác định công hiệu thảnh phần uổn ván trong vắc xin hẩp 

phụ chứa giải độc tố uốn ván, PL-382 
Xác định đậm độ vi khuẩn ho gà, PL-367 
Xác định điện đẫn suất, PL-172
Xác định độ ẩm tồn dư trong vắc xin, sình phẩm đông khô, 

PL-394 ’
Xác định độ chân khône của vấc xin BCG, PL-365
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Xác định độ nhớt của chất lỏng, PL-164 
Xác định độ phân tán của vắc xin BCG, PL-366 
Xác định độ sổng của vắc xin BCG, PL-364 
Xác định độ thẩm thấu, PL-171 
Xác định độ tinh khiểt kháng nguyên HBsAg, PL-39Ó 
Xác định độ trong của dung dịch, PL-193 
Xác định độc tổ thần kinh tồn dư trong vẳc xin bạt liệt 

uống, PL-380
Xác định dung môi tồn dư, PL-225
Xác định ethylen oxyd và dioxan tồn dư, PL-235
Xác định giới hạn Amoni, PL-195
Xác định giới hạn Arscn, PL-195
Xác định giới hạn các tạp chất, PL-195
Xác định giới hạn Calci, PL-196
Xác định giới hạn carbon monoxyd trong khí y tể, PL-202
Xác định giới hạn Chì trong đường, PL-196
Xác định giới hạn Cloriđ, PL-196
Xác định giới hạn Fluorid, PL-196
Xác định giới hạn Kali, PL-197
Xác định giới hạn kim ỉoại nặng trong dược liệu vả trong 

dầu béo, PL-200
Xác định giới hạn kim loại nặng, PL-197 
Xác định giới hạn Magncsi, PL-202 
Xác định giới hạn Magnesi và kim loại kiềm thồ, PL-202 
Xác định giới hạn Nhôm, PL-200 
Xác định giới hạn Nickel trong polyol, PL-200 
Xác định giởi hạn Phosphat, PL-201 
Xác định giới hạn sắt, PL-202 
Xác định giới hạn Sụlíat, PL-202 
Xác định giới hạn tiểu phân, PL-263 
Xác định góc quay cực và góc quay cực riêng, PL-166 
Xác định hàm lượng aữatoxin Bj trong dược liệu, PL-288 
Xác định hàm lượng cesi trong vắc xin và sinh phẩm, PL-397 
Xác định hàm lượng ethanoỉ, PL-222 
Xác định hàm lượng iormaldehyd tồn dư trong vắc xin và 

sinh phẩm, PL-387
Xác định hàm lượng lipid trong vắc xin và sinh phâm, PL-396 
Xác định hàm lượng methanol và propan-2-ol, PL-225 
Xác định hàm lượng natri clorid với sự có mặt của protein 

bằng phương pháp định lượng gián tiếp (phưong pháp 
Charpentier-Volhard), PL-388

Xác định hàm lượng nhôm (Al*-+’) trong vắc xin và sính 
phẩm, PL-388

Xác định hàm lượng nitơ protein của vắc xin và sinh phầm 
bẳng thuốc thử Nessler, PL-391 

Xác định hàm lượng nitơ toàn phần cùa vẳc xin và sinh 
phẩm bằng thuốc thử Nessler, PL-377 

Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp cất với dung 
môi, PL-279

Xác định hàm lượng phenol trong vắc xin và sính phầm, 
PL-389

Xác định hàm lượng polysaccharid trong vắc xin và sinh 
phẩm, PL-396

Xác định hàm lượng protein toàn phần trong vắc xin và 
sinh phẩm, PL-392
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Xác định hàm lượng saccharid tổng sổ bằng phương pháp 
orcinol, PL-397

Xác định hàm lượng thimerosaỉ trong vẳc xin và sinh 
phẩm, PL-389

Xác định hàm lượng Tvveen 20 trong vắc xin và sinh phẩm, 
PL-367

Xác định hàm lượng Vi polysaccharid của vắc xin thương 
hàn Vi polysacchađđ, PL-395 

Xác định hiệu giá huyết thanh kháng dại, PL377 
Xác định hiệu giả huyết thanh khảng độc tố bạch hầu, PL-375 
Xác định hiệu giá huyết thanh kháng độc tổ uốn ván, PL-376 
Xác định hiệu lực vác xin dại theo phương pháp NIH, PL-390 
Xác định hiệu quả kháng khuẩn của chất bảo quản, PL-316 
Xác định hoạt lực thuốc kháng sinh bằng phương pháp thử 

vi sinh vật, PL-318
Xác định khối lượng riêng của chất rắn, PL-173 
Xác định khối lượng riêng thô và khối lượng riêng gõ của 

bột," PL-177
Xác định khổi lượng riêng và tỷ trọng, PL-166 
Xác định lưu huỳnh dioxyd, PL-183 
Xác định mất khối lượng do làm khô, PL-203 
Xác định màu sắc của dung dịch, PL-193 
Xác định nhiệt độ đông đặc, PL-167 
Xác định nhiệt độ nóng chảy, khoảng nóng chảy và điểm 

nhỏ giọt, PL-168
Xác định nhiệt độ sôi và khoảng chưng cất, PL-170
Xác định pH của vắc xin và sinh phẩm, PL*-392
Xác định tạp chất lẫn trong dược liệu, PL-279
Xác định tính an toàn vắc xin DTwP hấp phụ, PL-366
Xác định tro không tan trong acid, PL-203
Xác định tro sulíat, PL-204
Xác định tro tan trong nước, PL-204
Xác định tro toàn phần, PL-204
Xác định tỷ lệ vụn nát của dược liệu, PL-279
Xác ve sầu, 1346
Xích đồng nam (rề), 1376
Xích thược (rễ), 1377
Xoan rừng, 1276
Xương bồ, 1382
Xuyên bối mẫu, 1089
Xuyên khung (thân rễ), 1378
Xuyên sơn giáp, 1379
Xuyên tâm liên, 1380
Xuyên tiêu (quà), 1382
Xylometazolin hydroclorid, 980, P-72

Y
Ý dĩ (hạt), 1384
Yêu cầu chung đối với các chế phẩm probiotic, PL-34

z
Zidovudìn, 983, P-73
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MỤC LỤC TRA c ú n  THEO TÊN LATIN

A
Abacavìri suỉfas, 3 
Acebutoỉoì hydrochỉoridum, 4 
Acenocoumaroỉum, 7 
Acetơxoỉamidum, 9 
Acetylcysteimim, 11 
Acicỉovinim, Ị 4 
Acid me/enamicum, 33
Acidì meỉhacrylici et ethyìis acryỉatis poỉymerisati ỉ : 1 

dispersio 30 per cenium, 37
Acidi methacryỉìci et ethvỉis acĩyỉatispoỉymerisatum (1: ỉ), 36 
Acidi meỉhaayỉìci eỉ methvlis methaoyỉatis polymerisatum 

(ỉ : ỉ), 38
Acidi methacryUci etmeihyỉỉs methaaylatìspolymerisaỉum 

(ỉ : 2), 39
Acidum acetyỉsaỉicYỈicum, ỉ 7
Acidum ciminocaproicum, 22
Acidum ascorbìcum, 23
Acidum bemoicum, 26
Acidum boricnm, 27
Acỉdum citricum monohydricum, 29
Acidum/oỉicum, 30
Acidum hvdrochỉoricum diỉutum, 33
Acidum hvdrochỉoricum, 32
Acidum naĩidixicum, 40
Acidum nicoỉinicum, 42
Acidum saỉicyỉicum, 43
Acidum íranexamicum, 44
Adrenaỉinum acidum tartras, 49
Adrenaỉinum, 47
Aerosoỉum, PL-23
Aeỉher anaesthesicus, 401
Aether medicinaỉis, 402
Aetheroíeum Anỉsi stelỉơti, Ị400
Aetheroỉeam Cạịuputi, 1403
Aetheroỉeum Cỉnnamomi camphorae, Ỉ40Ỉ
Aetheroieum Cinnamomi, ì402
Aetheroỉeum Curcumae, ỉ 402
Aetheroỉeum Eucaìyptỉ, 1399
Aetheroỉenm Menthae arvensis, 1398
Aetheroỉeum Ocimi gratissimi, 1400
Aeiheroỉeum Pỉectrơnthỉ amboinici, 1400
Aeíheroleum Zingỉberìs, 1399
Aỉbendaioỉum, 51
Alcohoỉ cetyỉicus et stearyỉicus, 256 
Aỉcohoỉ cetvỉicus, 257 
Aỉcohoỉ stearylicus, 875 
Aỉcohoỉaturae, PL-3Ỉ 
Ảỉimemơzini tartras, 53 
Aỉỉopurinohm, 55 
Aloe, 1233
Alpha tocopheroỉum, 948 
Alpha tocopheryỉi acetas, 949 
Aỉumỉnii hydroxydum siccum, 672

DƯỢC ĐIÊN VÍỆT NAM V

Alumiỉỉii phosphas siccum, 672 
Aỉverin Cỉiratum, 58 
Ambroxoỉi hydrochỉorìdum, 60 
AmikacUmm, 64 
Aminophyỉỉimtm, 66 
Amiodaroni hydrochlorìdum, 69 
Amitriptyỉini hydrochlorídum, 72 
Amỉodipini besiỉas, 74 
Amodiaquini hvdrochỉoridum, 76 
Amonii chloridum, 78 
Amophotericincum B, 89
AmoxiciỉỊini et Acidi cỉavuỉanici pưlvis ad hỳectionem, 82
AmoxiciỉHnipro ỉìỳectione, 81
Amoxiciỉỉinum natricum, 79
Amoxỉciỉỉirtum trihydricum, 83
AmpiciUini et Suỉbactamipiảvis ad iỉỳectìonem, 97
Anìpỉciỉỉini pro bỹectione, 95
AmpiàUimtm natncum, 93
AmpiciUimtm trihydratum, 98
Ampìciỉỉimtm, 92
Amyìum Manihoti, 941
Amvỉurn mays, 940
Amyỉitm oryiae, 938
Amylum pregeỉịficatum, 941
Amyhim Soỉanị, 939
Amyỉum Tritici. 939
Aqua desĩillata, 688
Aqaa pro inịectìone, 688
Aqua puriỷìcata, 690
Aqua steriìis pro hĩịecíione, 691
Argeníi nitras, 132
Argentum viteỉỉinkum, 133
Arginini asparías. 102
Arginhìi hvdrochỉoridum, 103
Argininum, 100
Ariỉius Longan, 1232
Ariỉỉus Momordicae cochinchmensis, 1176
Artemetherum, 105
Artemisìnium, 110
Artesunati puỉvis ad injectionem, 113 
Artesunaíum, ỉ 11 
Aspartamum, 114 
Atenoloỉum, 116
Atorvasiatinum caỉchnn trihvdricum, 119 
Atropini suỊas, 122 
Attapuỉgiíum, 125 
Auricuỉaria Chỉoramphenicoỉi, 286 
Azithromycimm, 126

B
Bacìtracỉnum, 129 
Barii suỉ/as pro Sỉtspensio, 134 
Barii suịfas, 133 
Bemalkonii chỉorídum, 135
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Bemathini benzylpemciUỉnỉ ad irỳectionem, 137
Beniaĩhimtm benzyỉpeniciỉỉimim, ì36
Bemoinum, 1099
Bemyỉpenìcìỉiĩium kaìicum. ỉ 39
Bemyỉpenịcìỉimtm ncitricitm, ỉ 40
Benzylpemciĩỉini pro iìỳectione, ỉ  42
Berberini chloridum, ỉ42
Betamethasoìii dipropionas, 147
Betamethasoni nơtrii phosphas. ỉ 49
Betameíhasoni vaỉerơs, 152
Betamethasonium, 144
Bìotimim, 153
BisacodyỊum, 154
Bisoproỉoỉi/umaras, 157
Bombyx BoUyticatus, ỉ 326
Bromhexini hydrocỉdoridnrn, 162
Buìbus Aỉlii sativi, 1354
Buỉbus Eỉeníherìnis subaphyllae.. 1312
Buỉbus Eritỉỉỉariae, 1089
Buỉbus Liỉii, 1069
Bupivacaini hydrochloridttm, 164
iert-Butyỉamini Perindopriỉum, 744

c
Cacumen Pỉatycỉadỉ, 1357
Caffeinum, 166
Caỉci sidfat ustus. 160
Calcii carbonas, 168
Caỉcii chỉorìdum dihvdricitm, ỉ 70
Caỉcii gluconas pro ùỳectione, ỉ 73
Cơlcii glucoìias, 171
Calcii gỉycerophosphas, ỉ 75
Caỉcii hydroxydum, 176
Caỉcii ỉactas pentahydncus, ỉ 77
Caỉcỉi lactas trihydricus, ỉ 78
Caỉcii pantothenas, 179
Coỉcii phosphas, 180
Calcitrioỉum, 181
CaỉyxKaki, 1337
Camphora racemica, ỉ 82
Camphora, 183
Capsulơe Acetyỉcysteini, 13
Capsuỉae Acidi íranexamici, 45
Capsuỉae Aỉverini, 59
Capsuỉae Ambroxoỉi hydrochỉoridi, 62
Capsuỉae Amoxicỉỉỉini et Cỉoxaciỉỉini, 88
Cơpsuỉae Amoxicìỉỉini, 85
Cupsulae Ampicillini, 99
Capsuỉae Arginini, 104
Capsuỉae Ảrternetheri, ỉ 06
Capsiiìae Azithromycini, 128
Capsulae Ce/achri, 197
Capsulae Ce/adroxiỉi, 200
Capsĩdae Ce/dinirì, 212
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Capsuỉoe Cefiximi, 217 
Capsuỉae Cefpodoximi, 227 
Capsuỉae Cefradini, 231 
Capsuỉae Cepholexini, 252 
Capsidae Chloramphemcoỉi, 284 
Cơpstdae Clariíhromycini, 272 
Capsulae Cỉindamycini, 277 
Capsulae Cỉofazimhìi, 279 
Capsidae Cloxaciỉỉiỉn, 308 
Capsulae Doxycvcỉmi, 365 
Capsuỉae E/ơvirenii, 371 
Capsulae Erythromycinỉ steơratis, 387 
Capsulae Esomeprazoỉì, 392 
Capsidae Fenọfìbratis, 413 
Capsidae Fỉucỉoxaciỉlinỉ, 418 
Capsulae Fỉuconazoỉi, 420 
Capsidae Gabapentini, 429 
Capsulae Indmavih, 510 
Capsuỉae ỉndomethtìcini, 512 
Capsidae ỉtraconaioli, 527 
Cơpsidae Ketoprọfenì, 542 
Capsulae Lansopraioỉi, 558 
Capsulae Lincotnvcini, 576 
Capsuỉae Loperamidi, 579 
Capsuỉae O/ỉoxơcini, 698 
Capsuỉae Omepraioỉi, 702 
Capsidưe OxytetrucycUini, 719 
Capstdae Paracetamoỉi, 728 
Capsuỉae Piracetami, 770 
Capsuỉae Piroxicami, 773 
Ccipsuỉae Rì/ampicini et ỉsoniaridi, 838 
Capsidae Rỉ/ampicinỉ, 836 
Capsulae Sidpiridi, 896 
Capsuỉae Tetracyclini hydrocỉoridi, 916 
Capsulae, PL-Ỉ9 
Capsuỉea Osehamỉviri, 708 
Captopriỉum, 185
Carapax et Pỉastmm Testudinis, 1297 
Carapax Trionycis. 1249 
Carbamaiepinum, 188 
Carbidopum, 190 
Carbo activatus, 919 
Carhomera, 191
Carboxvmethyỉamyỉum natrỉcum A, 935 
Carboxymeíhylamyỉum natricum B, 936 
Carboxymethylcimyỉum natricum c, 937 
Carmeỉlosum natricum, 193 
Canncỉosum caỉcicum, 192 
Cuĩiỉìs Cosãnii/enesỉrati, 1368 
Cauỉìs cum/oỉiuni Lonicerae, 1220 
Cauỉỉs etýoìium Gvmnemae svỉvestrỉs, 1139 
Caidis et Radix Fibraureae, 1186 
Caidis Perilỉae/mỉescensis, 1351 
Cauĩis Spathoỉobi suberecti, 1211 
Cauỉis Tinosporae sincnsis, 1138

DƯỢC ĐIÉN VIỆT NAM V
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Ce/acỉonim, 1 94
Ce/adroxihtm monohydricum, 198 
Cefaỉotinum natricum, 202 
Cefamandoỉi nafas, 203 
Cefazoỉini puỉvis ad iỉỳectionem, 208 
Ceịaiolìmm natricum, 205 
Ce/dinirum, 209
Ce/epừni hỵdrochỉoridum monohydricum, 213 
CeýLximum, 2Ỉ5
Cefoperazoni et Suỉbacíamị pulvis ad bỳectionem, 222
Cẹfoperazoni puỉvis ad irỳectionem, 22ì
Cefoperazonum natricum, 220
Cefotaximìpuỉvis ad iỉỳectionem, 224
Cefotaximum natricum, 223
Cefpodoximum proxetiìi, 225
Ceýradìnum, 229
Ceftazỉdimi puỉvis ad uỳectỉonem, 234 
Ceftazidimum pentahydricum, 232 
Ceỷtriaxonipuỉvìs adinjectionem, 237 
Ceýtriaxonum natricum, 236 
Ce/uroximi puỉvis ad inịectionem, 242 
Ce/uroximum axetiỉi, 238 
Cefuroximnm natricum, 24ỉ 
Ceỉecoxibum, 243 
Ceỉỉuỉosi acetas, 244 
Ceỉỉuỉosum microaystaỉỉinum, 245 
Cephaỉexinum, 250 
Cera aỉba, 1309 
Cerafiava, 1309 
Cetirừini hydrocỉoridum, 254 
Chỉofaziminum, 278 
Chỉoramphenicoỉi natrii succinas, 291 
Chỉoramphenicoỉi paỉmìtas, 290 
Chloramphenicoli pro injectione, 292 
Chỉoramphenỉcoỉum, 283 
Chlorhexìdirỉi digỉuconatis soìutio, 293 
Chỉoro/ormium, 295 
Chlorpheniramim maỉeas, 298 
Chỉorpromaz 'mi hydrochỉoridum, 300 
Chờĩecaỉcifero ỉ 'um, 316 
Chymoírypsinum, 258 
Ciỉastatìnum natricum, 260 
Cimeỉidinum, 262 
Cineoỉum, 267 
Cimarizỉnum, 265 
Ciproỷỉoxacini hydrochỉoridum, 268 
Cỉarìthromycinum, 271 
Cỉỉndamycim hydrochỉoridum, 2 76 
Cỉopidogreỉi hydrogenosuỉ/as, 280 
Cỉoraỉì hydras, 282 
Cỉoroquini phosphas, 296 
Clotrimazoỉum, 304 
Cỉoxaciỉinum natricum, 306 
Cocainỉ hydrochlorỉdum, 309 
Codeini phosphas, 311

Codeumm monohydricum, 310
Coỉchicinum, 313
Coỉỉa Cornus Cervì, 1234
CoUyria, PL-20
Coỉỉyrium Betamethasoni, 150
Coììyrium Chỉoramphenìcoỉi et Dexamethasoni natrìi 

phosphas, 289
Coỉỉyrium Chloramphenicoỉi, 285
Coỉỉyrium Ciprợỷỉoxacìni, 269
Coỉỉyrium Gentamicini, 436
Coỉlyrium Hydrocoríisoni et Neomycinì, 487
Coỉỉyhum Natrii chỉoridi, 660
Coĩỉyrium Neomycini, 669
Coỉỉyrium OfioxơcÌ!Ù, 699
Coỉỉyrium Tobramycin, 946
Coỉỉyríum Zinci sul/ơíis, 545
Concha Ostreae, 1248
Concretio Siỉicae Bambusae, 1340
Cornu Cervi, 1234
Cornu Cervi degeỉatinatum, ĩ235
Cornu Cen>i Pantờtrichum, 1236
Cortex Acanthopanacis graciỉistyỉi, 1272
Cortex Accmlhopanacis tri/oỉiati, 1271
Cortex Cinnơmomi, 1296
Coríex Eucommiae, 1169
Cortex Hoỉarrhenae, 1251
Cortex Magnoỉiae officinaỉis, 1183
Coríex Mori aỉbae radicis, 113 7
Cortex Oroxyỉỉ> 1285
Cortex Peripỉocae, 1202
Cortex Pheỉỉodendri, 1184
Cortex Radicis Lycii, 1162
Cortex Radicis Paeoniae suffrutìcosae, 1248
Cortex Schefflerae heptaphyỉỉae, 1270
Cortex Strychni walỉichianae, 1191
Cortex Terminaỉiaen nỉgrovenulosae, 1112
Cortỉsoni acetcis, 317
Cremoris Acicỉoviri, 16
Cremoris Chloramphenicoỉi eí Dexơmethơsoni natrỉỉ 

phosphas, 287 
Cremoris Cỉotrimazoỉi, 305 
Cremoris FỉuớCÌnoloni, 423 
Cremoris Ketoconazoỉi eí Neomycini, 540 
Cremoris Ketoconazoỉi, 538 
Cremorỉs Promethazinì hydrochỉoridi, 800 
Cremoris Triamcỉnoỉonỉ acetonidi, 956 
Cuprì suỉfas anhydricĩiS, 366 
Cuprì suỉfas, 366 
Cyanocobalaminum, 320 
Cyproheptadinỉ hydrochỉoridum, 322

D
Dapsonum, 324 
Dexamethasoni acetas, 329
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Dexamethasoni natrii phosphas, 331 
Dexamethơsomtm, 326 
Dexchỉorphemramini maỉeas, 334 
Dexpcmthenoỉum, 337 
Dextromethorphcmỉ hydrobromidum, 338 
Dìaiepanmm, 340 
Dicỉo/enacum diethyiamimtm, 343 
Diclo/enacum natricum, 344 
Dicỉoxaciỉỉintim natricum, 347 
Diethvỉisphthaỉas, 349 
Diỉtiazemi hydrochỉondum, 350 
Dilutum ethanohim, 400 
Dimenhydrinaỉum, 352 
Dimercoprohtm, 355
Diphenhydramimm hỵdrochỉoridum, 356 
Domperidoni maĩeas, 360 
Doxycvcỉinỉ hydrochỉoridưm, 363

Ecrrici oxydinn, 858
Ferrosì/umaras, 856
Eerrosi suỉfas siccum, 861
Eerrosi suỉ/as, 860
Fexofenadini hydrochỉoridum, 414
Fỉos Carthami tinctoni, 1197
Fỉos Chiysanthemi indici, 1130
Fỉos Cỉeistocaỉysis opercuỉatỉ, 1372
Fỉos Daturae metelis, 1090
Flos Erỉocauỉi, 1121
Fỉos Lonicerae, 1221
Flos Pỉumerỉae rubrac, 1146
Flos Sambuci javanicae, 1125
Fỉos Styphnoỉobii japonici ỉmaturi, 1195
Fhs Sviygii aromatici, 1167
F!os Tussìlaginis farfarae, 1213
Fỉitcỉoxacỉỉỉimtm natricum, 417
Fỉuconazoỉum, 419

E Eỉuocinoỉomim acetonìdum dihydrỉcum, 422 
Pluocinoỉonvm acetonidum, 421

Efavirenzam, 369
Effervescentis taheìĩae Paracetamoỉi, 732 
Embryo Neỉumbmis nuà/erae, Ỉ3Ỉ4 
Emetini hydrochỉoridum, 3 72 
Emuỉsiones, PL-Ỉ2 
Enaỉapriỉi maỉeas, 3 73 
Endothelium Corneum Gigeriae Gaỉỉi, Ì2Ì2 
Ephedrini hvdrochỉoridum, 375 
Ergocaỉci/eroỉum, 3 78 
En-ĩhromycini ethvỉ succinas, 383 
Eìyíhromycini Stearns, 385 
Ervthìvmycinum, 380 
Erythrosirmm, 388
Esomeprazoỉum mơgnesicum trihydricum, 390
Ethambutoỉì hydrochỉorìdum, 396
Eỉhanoìutn 96 %, 400
Ethanoỉum, 399
Ethinyỉesiradioỉum, 403
Ethyỉceỉluỉosum, 405
Eugenoỉum, 406
Extracta, PL-9
Extractum Ampeỉopsis siccus, 1390 
Extractum Cynarae spissum, 1387 
Extractum Dracaenae sìccus, 1392 
Extractum Poỉiỉ Ginkgo sỉccas, 1393 
Extractum Leonurỉ japonicì spỉssĩim, 1390 
Extractum Phylỉanihỉ amari spissum, 1387 
Extractum Poỉysciacis ývticosae spissum, 1388

Eolhtm Ampeỉopsis, 1107
Foỉium Ardisiae, 1217
Eoỉhtm Artemỉsiae annuae, 1332
Foỉium Caỉotropis, 1224
Foỉiitm Cữtharanthi rosei, 1144
Foỉhtm Cleistocaĩysis opercuỉati, 1371
Eoỉium Cỉerodendri chinense, 1072
Eoìium Cratoxyỉi pnmiỊiori, 1263
Folhtm Crinĩ asiaticỉ, 1258
Eoỉium Crini ỉatiýoỉiì, 1360
Poỉiỉim Cynơrae scolymi, 1063
Ftìỉiưm Datarae meteỉis, 1091
Foỉìum Eriobottyae, 1365
Folium Erythrìnae variegatae, 1373
Foỉium et Ramuỉus Crotonis tonkinensỉs, 1215
Eoỉlum Excoecariae, 1173
Foliitm lỉexi kaushii, 1108
Foỉium dasmini siibtripỉinervis, 1109
Foỉium Lawsoniae, 1226
Foìium Maclurae cochinchinensis, 1250
Foìium Mori albae, 1136
Folium Neĩumbinis nucì/erae, 1316
Foỉium Perillae/ỉiẦtescensis, 1349
Poỉiutn Plantaginis, 1239
Folium Pỉectranthi amboinỉci, 1199
Poỉiutn Pỉucheae pteropodae, 1236
Polium Premnae corymbosae, 1370
Foỉium Psidii guajavae, 1288
Foỉìum Sambuci javanicae, 1125

F Foĩium Senna aỉatae, 1256 
Foỉium Soỉani erianthi, 1266 
Foỉiutn Steviae rebaudianae, 1116

Eamoỉidinum, 408 
Feỉodipịnum, 410 
Fenofibratum, 412

Formaỉdehydi sohitio, 425 
Fructus Aỉpiniae oxyphyỉỉae, 1209 
Fructus Àmomi aromatici, 1335
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Fructits Amomi, 1072
Fructus Amomi, 1305
Fmctus Apii graveolens, ỉ ì 02
Fructus Arctii ỉappae, ỉ274
Fructus Armenỉacae praeparatus, ỉ 255
Pruciits Aurantiì immaturus, ì HO
Fntctus Aurantii, 1111
Fructus Bruceaeỳavanỉcae, 1276
Fructus Chaenomeỉỉs, 1253
Fructus Cnidii, 1375
Fructus Corni officinaỉis, 1318
Eructus Evodiae rutaecơrpơe, 1268
Frucius Foenicuỉi, 1352
Pntcĩus Forsythiae suspensae, 1228
Fructus Gơrdeniae, 1132
Fmctus Gỉeditsỉae ausĩraỉis, 1087
Fructus Hordei gcnnìnatus, Ị242
PmctỉiS ỉlỉìcii veri, 1149
Fructus Lycii, 1105
Fructus Mali, 1319
Pructus Momordicae charantiơe, 1257 
Pructus Mori aỉbae, 1137 
Fractus Morindae citrì/oỉiae, 1277 
Pructus Periiỉơe (rutescensis, 1350 
Fmctus Piperis ỉongị, 1327 
Pructus Pìperis nigri, ỉ 196 
Prucius Psoraỉeae corỵỉi/oỉiae, 1088 
Prucỉus Rosae ỉơevigatae, 1219 
Prucíus Rubi, 1245 
Frnctus Schisandrưe chinensis, 1273 
Pructus Si ly bi, 1129 
Pructus Terminaỉỉae chebnỉae, 1212 
Fmctus Tribưỉì terresírìs, 1075 
Fructus Trichoscmthis, 1294 
Fructus Viticis tri/oỉiae, 1244 
Fmctus Xanthii stmmarìì, 1210 
Fructus Zaníhoxyỉi, 1382 
Prucỉus Ziziphi jujubae, 1151 
Purosemidam, 425

Gỉucosỉim anhydricum, 459 
Ghỉcosum monohydricum, 460 
Gìutathionum, 462 
Gỉycermum, 464
Gỉvceroỉi monostearas 40 - 55, 466 
Granuỉae, PL-Ỉ4 
Griseo/iiỉvimtm, 470 
Guai/enesỉmim, 473 
Gummi resỉna Olibamtm, 1282 
Gypsum fibrosum, 1329

H
Hơỉoperidoỉum, 474 
Halothanum, 476 
Hepỉaminoli hydrochloridum, 477 
Herba Abutiỉỉ indici, 1122 
Herba Adenosmatis bracteosỉ, 1282 
Herba Adenosmatis caerulei, 1280 
Herba Adenosmatỉs indìani, ỉ 084 
Herba Ageroti conyzoides, 1113 
Herba Agrimoniae, 1231 
Herba Ả ndrographii, 1380 
Herba Apii graveoỉens, 1103 
Herba Artemisiae apiaceae, 1332 
Herba Artemìsiae vuìgaris, 1262 
Herba Bidensis piỉosae, 1172 
ỉỉerba Centeỉlae asiaỉicae, 1299 
Herba Centipedae minhnae, 1120 
Herba Cìsỉanches, ỉ 284 
Herba Cỉerodendri philippini, 1250 
Herba Dendrobii, 1330 
ỉỉerba Desmodìì sĩ)>racìfoỉiì, 1222 
Herba Ecỉiptae, 1117 
Herba Eỉeusinis indicae, 1115 
Herba Ehhoỉttiae ciỉiatae, 1223 
Herba Ephedrae, 1237 
Herba Epimediỉ, 1134 
Herba Equiseti debiỉis, 1254

G ỉỉerba et Radix Scopariae, 1096 
Herba Gỉini oppositịfừ!ii, 1298 
Herba Gynostemmơe, 1178

Gabapentinum, 428 
Galỉa chinensis, 1269 
Gơnoderma, 1229 
Gekko, 1324 
Gelatinum, 432 
Gentamỉcinỉ sitlfas, 435 
Gỉibencỉamidum, 438 
Gỉicỉazidum, 443 
Gĩimepiridum, 445 
Glipizidum, 449
Gỉucosamìni hydrochloriditm, 454 
Glucosamini sulfas kalii chỉoridum, 455 
Glucosamun suỉfas natrii chìoridum, 456

Herba Hedyoỉidis capiteỉiatae, 1131 
Herba Hedyotis diffusae, 1074 
Herba Houttuynỉae cordatae, 1141 
lĩerba Laciucae ỉndicae, 1085 
ỉĩerba Leonuri japonici, 1207 
Herba Lũbeỉiae chỉnensis, 1078 
Herha Lophatheri, 1151 
Herba Loranthi Graci/iỉolii, 1322 
ĩĩerba Loranthi, 1325 
Herba Menthae, 1066 
Herba Ocimì gratissimì, 1204 
Herbơ Ocimi tenuựỉori, 1202 
ỉỉerba Orthosiphonìs spỉraỉis, 1301
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Herba Passìflorơe/oetidae, 1226 
Herba Phvllanthi amari, 1143 
Herba Phỵỉỉcmthi urinariae, 1142 
Herba Piperis loỉoĩ, 1225 
Herbơ Pistioe, ỉ ỉ 50 
Herba Pogosíemotìis, 1194 
Herba Porhdacae, 1300 
Herba Sarcandrơe gỉabrae, 1317 
Herba Scuteỉỉariae barbatae, 1079 
Herba Siegesbeckiae, 1206 
Herbo So ỉ ơn i procumbensìs, ỉ 092 
Herba Spirodeỉae poỉỵrrhỉiơe. ỉ 082 
tìerba Wedeỉiae, 1306 
Hippocơmpits, 1093
Histidìni hxdrochỉoridum monohydrỉcum, 480 
Histidinum, 479 
Hydrochlorothiazidum, 481 
Hydrocortisoni ơceias, 484 
Hydroxocobaỉamini acetas, 488 
Hydroxocobaỉamini chloridum, 489 
Hydroxocobaỉamini sid/ơs, 490 
Hvdroxyethyỉceỉlulosnm, 4 92 
Hydroxyethyỉmethylceỉỉuỉosiim, 4 94 
Hyoscini butylbromìdum, 496 
Hyroxypropvỉceỉlulosnm, 495

I
ĩbupro/enum, 498
ĩmipemenỉ et Ciỉastatini puỉvis ơd irụectionem, 502
ĩmipenemum, 501
ỉmipramini hydrochỉoridum, 503
ĩmmimogỉobuỉimm humanum hepatitidis B, 993
Immunogỉobuỉimim humcmum normale, 989
ỉnmnmosera ad usum humanum, 989
ỉmmunosemm contrơ venena, 992
ỉmmunoserum diphtherỉcum, 991
ỉmmunoserum tetanicum ad Itsnm humanum, 993
ỉndapamidum, 505
Ịndinavih suỉfas, 508
ỉndomethacimm, 511
ỉnýusio Gỉucosi, 462
ìnịusio Metronidazoli, 644
ĩnfusio Ncitrii chloridi ìsoíonico, 661
ỉnýnsio Ringer-Lactate, 359
ỉnhaỉơtionỉs, PL-23
ĩnỳectio Acidi ascorbici, 24
ỉĩỳectiỡ Adrenaỉinỉ, 50
Inịecíio Amikacini, 65
Irỹeciio Ả m mophyĩỉini, 6 7
bỳectio Atropini suỉ/atis, 123
ỉìỹectio Calcii chỉoridi 10%, 171
Ỉỉỹecíio Cơlcii gluconatis, ỉ 74
ĩnịectio Chỉorpromaz 'mi hydrochỉoridỉ, 302
ỉnịectio Coffeini eỉ Naírii benzoas, 168

Mực LỤC TRA CỨU THEO TÊN LATÍN

hỹectio Cycmocobaỉamìni, 321
hỳecíio Dexamethasonì, 333
ỉnịecúo Diaxepami, 341
hỳectio Dicỉo/enaci natrii, 345
hỳecíio Dimercaproỉi, 356
bỳectìo Ephedrini hvdrocỉorìdi, 377
ỉnịectỉo Gentamicini, 437
bỳectio Glucosỉ. 461
bỳccíio Hydrocorãsoni acetas, 487
bỹcctìo ỉỉydroxocobơỉơminì, 491
bỳectio Kciỉii chỉoridi concentrata, 530
bỳectìo Kanamycini, 534
bỳectio Lidocaini, 574
ỉnịectio Lincomycini, 577
bỳectio Methyỉprednisoỉoni acetas, 638
bỹectio Metocìopramidi, 641
bỳectio Morphini hydrochlondi, 650
ỉìỳectio Natrii bicarboncis, 663
bỳectiơ Natrii clìloridi, 661
ỉnịecùo Paracetamoỉi, 729
bĩjeciio Pimcetami, 771
bỳectio Procơỉnì hydrochỉoridi, 794
ỉnỳeclio Progesteroni, 798
ỉnjectio Pyridoxini hydrochỉoridi, 813
bỳectio Quinini dihydrochlorỉdi, 820
bỳectio Sparteini suựatis, 868
Inịectio Thiamini hydrochloridi, 924
býectio Tobramvcini, 947
ĩnịectiones, in/usiones, PL-26
bưer/eroni ídfa 2, 994
ĩodum, 514
ỉrbesơríơnum, 515
ỉsoỉeucinum. 517
ỉsoniozìdum, 518
ỉsosorbidi dinitras diỉntus, 520
ỉsosorbidi mononitras dilutĩtsẺ 522
Itraconaiohnn, 525

K
Kaỉii bromidum, 528 
Kaỉii chỉoridum, 529 
Kaỉii clcixndanas, 274 
Kalii iodidum, 531 
Kcỉlii permcmganas, 532 
Kcmamycini sulfơs, 532 
Kaoìinum ỉeve naturaỉe, 536 
Kaoỉinum ỉeve, 535 
Kaoĩimnn pondcrosum, 534 
Ketoconơzolum, 537 
Keíopro/enum, 541

DƯỢC ĐIÊN VIỆT NAM V
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L
hactôsum, 545 
laminariae Thaỉỉus, 1122 
Lơmỉvudim soỉutionum peroraỉum, 548 
Lamivudimim, 547 
Lcinoỉinum anhydricam, 552 
Lansoprazolum, 557 
Laniigo gossvpii ahsorbens sỉerilis, ỉ 60 
Lcmugo gossvpii absorbens, ỉ 58 
Levơmisờỉi hydrochỉorìdum, 559 
Levodopum, 56ỉ 
Levoýỉoxacinum, 564 
Levomepromazini maỉeas, 566 
Levonorgestreỉum, 568 
Levothyroxinnm natricưm, 57ỉ 
Lidocaini hydrochlorỉdum, 573 
Lignum Dracaenae, 1201 
Ligmim Sappan, 1354 
Lỉncomycini hydrochỉoridum, 575 
Loperamỉdi hydrochloridum, 5 78 
Lopỉnavirum, 581 
Loratadinum, 583 
Losartanum Kaỉium, 586 
Lovastatinum, 589 
Lumefanirinum, 592 
Lysini oceías, 594

M
Macrogoỉa, 595 
Magnesii chỉoridum, 598 
Magnesii hydroxydum, 599 
Mơgnesii ỉactas dihydricus, 601 
Magnesỉi oxydum ỉevis, 604 
Magnesii oxydum ponderưsus, 603 
Mcignesìi subcarbonas ỉevis, 598 
Magnesii subcctrbonas ponderosus, 597 
Magnesii suỉfas, 606 
Magnesìi trisiỉicas, 606 
Magnessii stearas, 604 
Mangi/erinum, 608 
Mannitoỉum, 608 
Mebendaxoỉum, 610 
Meduỉỉa Junci effusi, 1159 
Meduỉỉơ Tetrapanacis papyrí/eri, 1345 
Meỷìoquini hydrochỉoridum, 612 
Meỉ, 1246 
Meỉoxicamum, 615 
Menĩhoỉnm racemicum, 617 
Mentholum, 619 
Meprobamatum, 620 
Mercuresceinum natricum, 621 
Met/ormiĩĩi hvdrocỉoridum. 622

Meĩhadoni hydrochỉoridum, 624 
DL-Methioninum, 626 
Methvỉceiỉuỉosum, 629 
Meíhyỉdopum, 631 
Methylis parahydroxybemoas, 627 
Methvỉis saỉicvỉas, 629 
Methyỉprednisoloni acetas, 636 
Methyỉprednisolonum, 633 
Meỉocỉopramidi hydrochỉorìdum, 640 
Meỉocỉopramidum, 639 
Me tron ỉdaxoìum, 643 
Miconazoỉum, 647 
Moỉỉes capsulae caỉcitrioỉi, 182 
Moỉles cơpsuỉơe Progesteroni, 797 
Moỉỉes capsuỉae Vỉtamini A et D, 830 
Molies capsuỉae Vĩtamini A, 830 
Moỉles capsulae Vỉtamini E, 950 
Morphini hydrochloridum, 649 
Musci medìcati, PL-30 
Myrrha, 1255

N
Nơloxoni hydrochlorỉdum, 65 ỉ  
Naphazoỉini nitras, 653 
Nasaììa Oxymetazoỉỉni, 715 
Nasaỉia Xyỉometaioỉỉnì, 982 
Natrii benzoas, 654 
Natrii bromìdum, 655 
Natrii calcỉi edetas, 656 
Natrii camphosuỉ/onas, 657 
Natrii chỉoridum, 659 
Natrii citras, 658 
Natrii hydrocarbonas, 662 
Natrịị salicylas, 663 
Natriì suỉ/as anhydricum, 666 
Naírii siii/as, 665 
Natrii thiosuỉ/as, 667 
Neomycini $nỉfas, 668 
Nevirapinum anhydrìcum. 670 
Nìcỉosamidi monohydratum, 675 
Nìcỉosamidum anhydricum, 673 
Nicotinamìdum, 677 
Ni/edipimm, 678 
Nifuroxazidum, 681 
Nikethamidum, 682 
Nitrazepamum, 683 
Nitro/urantoinum, 684 
Norfloxacinum, 686 
Nystatinum, 694

o
Oýỉoxacinum, 697
Oỉeum Caỉophylỉi inophyỉỉi, 1397
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Oỉeum Momordicae, Ị 395 
Omepraioỉum, 701 
Os Sepiae, Ị243 
Oseỉtamiviri phosphas, 706 
Ouabcúmm, 709
Oxaciỉỉimmtm natricum monohydricttm, 7Ì0 
Oxygenhim, 712
Oxymetaioỉini hydrocỉoridum, 714 
Oxytetracycỉỉnum dihydratum, 716 
Oxytetracycỉinum hvdrochỉoridum, 717

p
Paníopraiolum natricum sesquihvdrỉcum, 721
Papaverini hydrochỉoriditm, 724
Paroceíamoỉum, 726
Paraffimim lỉquidum, 325
Pefloxacini mesiỉas, 737
Peniciỉỉaminum, 740
Pepsimtm, 742
Perỉcarpium Arecae catechi, 1099 
Pericarpium Cỉtri reticuỉatae perenne, 1358 
Pericarpium Citri reticidatoe vỉride, 1333 
Pericarpiitĩn Garciniae mangostanae, 1245 
Perỉostracum Cicadae, 1346 
Pethidini hydrocỉoridum, 747 
Phenobarbitahtm, 748 
Phenoỉum, 750
Phenoxymethyỉpeìùciỉỉinum kaỉicinn, 753 
Phenoxymethyỉpeniciỉỉinum, 751 
Phenvỉpropanoỉamini hydrochỉoridum, 755 
Phenytoinum, 756 
Pheretima, 1166 
Phthaỉyỉsulfathiazoỉum, 758 
Phytomenadionum, 760 
Piỉocarpini nìtras, 762 
Piluỉa, PL-Ỉ7
Piperaciỉlinum natncum, 764 
Pìperazini adipas, 765 
Pỉperazini citras, 766 
Pỉperazini hydras, 767 
Piperaiìni phosphas, 768 
Piracetamum, 769 
Piroxicamum, 771 
Poỉymyxỉni B suỉ/as, 775 
Poỉyporus, 1362 
Poỉysorbatum 20, 777 
Poỉysorbatum 60, 778 
Poỉysorbatum 80, 779 
Poria, 1292
Povìdonum iodinatum, 784 
Povidonum, 780
Prơeparationes moỉles ad usum dermicum, PL-18 
Praziquanteỉum, 785 
Prednisoỉontm, 787

Prednisomm. 789 
Pnmaquỉni dỉphosphas, 791 
Procainamidi hvdrochỉoridum, 795 
Procaỉni hvdrochỉoridum, 793 
Progesteronum, 796 
Promethaiinì hvdrochỉorỉdum, 798 
Propranoỉoỉi hydrochỉorìdum, 802 
Propvlengỉycoỉum, 806 
Propyỉis pơrahydroxybenĩoas, 804 
Propvỉthìouracilỉum, 806 
Puỉveres Acetyỉcysteini, 13
Pulveres AmoxiciUinỉ adsuspensionum peroraỉum, 84 
Puỉveres Amoxìcilỉini etAcidì cỉavỉdanici ad suspensìorutm 

perorơìum, 87
Puỉveres Aĩiíhromycinỉ ad suspensionum peroraỉum, 129
Puỉveres Cefacỉori ad suspensionum peroroỉum, 195
Puỉveres Cefadroxiỉi adsuspcnsiomtm peroraỉum, 199
Puỉvcres Ce/dĩnìrì ad suspensiomỉm peroralum, 211
Puỉveres Cefiximi ad suspensìonum peorahtm, 216
Puìveres CeỊpodoxìmi adsuspemiomtm peroraỉum, 227
Pidveres Ce/ưroximi Cỉd suspensionum peoraỉum, 239
Puỉveres Cephaỉexini Cỉd suspensiomim peroraỉum, 251
Puỉveres Nưtrii hydrocarbonas, 662
Puỉveres Roxithromycini ad suspensìomm peroraỉum, 846
Pidveres Sorbitolì, 867
Pulveres, PL-Ỉ3
Pulveres Aspartami, 116
Pyranteỉi pamoatum, 808
Pyraiinamidum, 810
Pyridoxiìù hvdrochỉoridum, 812
Pvrimethaminum, 814

Q
Ouìnaprili hydrochỉoridum, 815 
Quinini dihydrochỉoridum, 819 
Quinỉni hvdrochỉoridum, 820 
Quỉnỉni suỉfas, 822 
Quininidini bisỉd/as, 817

R
Radix Abelmoschi sagitti/tìỉii, 1310 
Radix Achyranthỉs asperae, 1119 
Radix Achyranthis bidentatae, 1275 
Radix Aconiỉi lateraỉis, 1291 
Radìx Ảconiti. 1286 
Radix Angeỉicae acutilobae, ỉ  ỉ 75 
Radìx Angeỉicae dahuricae, 1070 
Radix A ngeỉ icae pubescentỉs, 1171 
Radix Angeỉicae sinensìs, 1173 
Radix Asparagi cochinchinensis, 1339 
Radix Astragaỉi membranacei, 1188 
Radix Boehmeriae nìveae, 1176
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Radỉx Bupỉeuri ch'menSIS, 1307
Radix Catharanthi rosei, ỉ ỉ 45
Radix Cỉerodendri japonici, ỉ 376
Radix Codonopsis ỳavanicae praeparata, ỉ Ị 57
Radix Codonopsis javanỉcae, ỉ ỉ 56
Radìx Codonopsis, Ị154
Radix Dipsaci, 1363
Radix et Rhiĩoma Asarỉ, 1328
Radix et Rhhoma Asteris tơtarỉci, 1364
Radix et rhìioma Clematỉdis, 1367
Radix et Rhizoma Gentianae, 1230
Radix et Rhỉzoma Gỉycvrrhừae, 1095
Radix et Rhiioma Saỉviae miỉtion'hizae, 1152
Radix Euiycomae ỉongì/olìae ,1067
Radlx Faỉỉopiae mulliýỉorơe, 1180
Radix Gentianae, 1326
Radix Gỉehniae, 1306
Radix Linderae, 1287
Radix Miỉiettiae specìosae, 1102
Radix Morindae citri/oỉiae, 1278
Radix Morindae officinaỉis, 1064
Radix Nymphaeae stelỉaíae, 1128
Radix Ophiopogonisỳaponici, 1241
Radix Paeonioe lacíìýỉorae, 1076
Radỉx Paeoniae, 1377
Radix Pcmasỉs notogìnseng, 1321
Radix Peucedani, 1351
Radix Phyíoỉaccae, 1347
Radỉx Pỉatycodi grandiflori, 1100
Radix Pỉucheaepteropodae, 1237
Radix Poỉygaĩae, 1369
Radix Poỉygonỉ cuspidaỉi, 1123
Radix Poỉysciacis, 1168
Radix Puerariae thomsonii, 1310
Radỉx Rehmanniae gỉuíinosae praeparaíơ, 1345
Radix Rehmanniae gỉutỉnosae, 1164
Radix Sanguisorbae, 1163
Radix Sciposhnỉkoviae divaricatae, 1289
Radix Saussureae lappae, 1252
Radix Scrophuỉariae, 1199
Radix Scuteỉlariae, 1185
Radix Stemonae íuberosae, 1068
Radix Stephaniae íetrandrae, 1289
Radix Streptocauỉi, 1181
Ramiprỉỉum, 824
Ramuỉus Cinnamomi, ỉ 295
Ramaỉus cum/olio Meỉaỉeucae, 1356
Ramuỉus cum Unco Uncơriae, 1104
Ramuỉus Mori aỉbae, 1135
Ramtidini hydrochỉoridum. 826
Rhỉzoma Acori, 1382
Rhizoma Alismalis, 1355
Rhizoma Aỉpiniae officinari, 1303
Rhizoma Anemarrhenae, 1360

Dược ĐIỆN VIỆT NAM V

Rhiioma Atrơcnlodis macrocephaỉae, 1077
Rhixoma Atractyỉodis, 1348
Rhixoma Beỉamcandae chịnensis, 1302
Rhiioma Bletiỉlae striatae, 1070
Rhiỵoma Cibotii, 1106
Rhiioma Cimici/ugae, 1336
Rhizoma Coptidis, 1190
Rhìioma Curctdiginis, 1311
Rhizoma Curcinnae longae, 1264
Rhiioma Curcumơe zedoariae, 1261
Rhiioma Cyperi, 1204
Rhiĩoma Dioscoreae collettii, 1259
Rhizoma Dioscoreae, 1366
Rhizoma Dỉynariae, 1124
Rhizoma et Radix Ginseng, 1279
Rhizoma eỉ Radix Notoptervgii, 1218
Rhiioma et Radỉx Panacis vietnamensis, 1313
Rhizoma Gastrodiae elatae, 1338
Rhizoma Homaỉomenae occultae, 1340
Rhizoma ĩmperatae cyỉindricae, 1118
Rhizoma Kơemp/eriae gaỉongae, 1165
Rhizoma Ugustici waỉỉichii, 1378
Rhizoma Pinelỉiae, 1080
Rhizoma Polygonatỉ odorati, 1265
Rhizoma Poỉygonati, 1192
Rhizoma Rhei, 1147
Rhizoma Smiỉacis gỉabrae, 1344
Rhizoma Thalictri/oliolosi, 1342
Rhizoma Typhoniì íriỉobati, 1126
Rhừoma Zìngiberỉs, 1179
Ribo/ỉavini natrìi phosphas, 833
Riboỷỉavmum, 831
Rifampicinum, 834
Rỉtonavirum, 841
Rotundinum, 842
Roxithromycinum, 845
Rutinum, 848

s
Saccharum, 367 
Salbutamoỉi suỉ/as, 853 
Salbutamoỉum, 851
Sales peroraỉes ad rehydrataíionem, 704
Sargassum, 1304
Scolopendra, 1267
Scorpio, 1353
Semen Labỉab, 1161
Semen Arecae catechi, 1097
Se men A rmeniacae amarum, 1214
Se men Coicis, 1384
Se men Cuscutae, 1341
Semen Euryaỉes, 1213
Semen Momordicae cochinchìnensis, 1177
Semen Myristicae, 1283

MỤC LỤC TRA c ử u  THEO TÊN LATIN
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Semen Nelumbinis nuci/erae, 13 ỉ 5 
Semen Pharbitiđis, 1082 
Semen Pỉantaginis, 1239 
Semen Platycỉadi orieníaỉis, 1065 
Se men Pmni, ỉ  ỉ  57 
Semen Quisquaỉis, 1320 
Semen Raphani sativì, 1094 
Semen Sennae torae, 1335 
Semen Sesami Nigrum, 1374 
Semen Sinapis aỉbae, 1074 
Semen Strychnỉ, 1240 
Semen Trichosanthis, 1293 
Semen Vignoe cyỉindricae, 1160 
Se men Vìgnae radiatae, 1161 
Semen Ziziphi mauritianae, 1323 
Serum antìrabicum, 991 
Simvastatinum, 863 
Sinipi Alimemazini, 53 
Sirupi Promethazini hydrochlorỉdi, 801 
Sirupi, P L -lỉ
Soỉutìo Acidi boricỉ 3 %, 28
Soỉutio Diphenhydramini, 357
Soỉutỉo glycetyỉis trinìtras, 468
Soỉutio Hydrogenii peroxydi conceníratơ, 692
Soỉutio Hydrogenii peroxydi diỉuta 10 %, 693
Soỉutỉo Hydrogenii peroxydi diỉuía 3 %, 693
Solutỉo ỉodo ỉodìdata ỉ %, 514
Solutio Methadoni hydrochỉondi concentrata perorơỉum, 625
Soỉutio Nikethamidi, 683
Solutio Povidonì ỉodini, 784
Soỉutìones, PL-ỈỈ
Sorbitoỉum, 865
Sparteini suỉfas, 868
spectinomycini hydrocloridum. 869
Spica Prunellae, 1182
Spina Gỉeditsiae austraỉis, 1086
Spiramicỉnum, 870
Squcima Manis, 1379
Stavudỉnum, 872
Síreptomycinipro injectione, 878
Streptomycini suỉfas, 876
Strychnini sưỉfas, 879
Styỉi et stigmata Maydis, 1301
Sucraỉ/atum, 880
Sulbacíamum Natricum, 881
Suỉfaceíamidum natricum, 664
Sulfadiazinum, 883
Suỉ/ơdimidinum, 885
Suỉ/adoxinum, 886
SulỊaguanidinum, 888
Suỉfameíhoxazolum, 889
Suỉfametoxypyridazỉnum, 891
Sulfasaỉazinum, 892
Sulfathiazoỉum, 894
Suỉpiridum, 895

M ực LỤC TRA CỬU THEO TÊN LATIN

Suỉtamicilỉini tosỉỉas dìhydrìcus, 899 
Suỉtamiciỉỉinum, 897 
Suppositorìa Nvstatini, 696 
Suppositoria Paracetamoỉi, 730 
Siippositoria, PL-16 
Suspensiones, PL-12

T
Tabelỉae Acebutoỉoỉi, 6 
Tabeỉỉae Acenocoumaroỉi, 8 
Tabeỉỉae Acetazoỉamidi, 10 
Tabeỉlae Acicỉoviri, 16
Tabeỉỉae Acidi acetyỉsaỉicylỉci soĩvae in intestino, 19
Tabeỉỉae Acidi acetylsaỉỉcylici, 19
Tabeỉỉae Acidi ascorbici, 25
Tabeỉỉae Acidi/oỉici, 3 ỉ
Tabeỉlae Acidỉ me/enamici, 34
Tabeỉỉae Acìdi nalidỉxici, 41
Tabeỉỉae Acidi tranexamici, 46
Tabeỉỉae Aỉbendazoỉi, 52
Tabelỉae Aỉỉopurinoli, 57
Tabeỉỉae Aỉuminii hydroxydỉ - Magncsii hydroxydỉ, 600
Tabellae Ambroxoỉi hydrochloridi, 63
Taheỉlae Aminophvỉĩini, 68
Tabeỉìae Amiodaroni, 70
Tabelỉae Amitrìptyỉini, 73
Tabeỉỉae Amlodipìni, 75
Tabeỉlae Amodiaquini hydrochỉoridi, 77
Tabellae Amoxiciỉlini etAcidi cỉavuỉanicì, 87
Tabeỉỉae Amoxiciỉlini, 86
Tabeỉỉae Amphotericini, 91
Tabelỉae Artemetherì et Lume/antrini, 108
Tabeỉỉae Artcmetheri, 107
Tabeỉỉae Aspirini et Cajfeini, 21
Tabeỉỉae Ảíenoloỉi, 118
Tabeỉlae Atorvastatìnì, 121
Tabeỉỉae Atronini sulfa(is, 124
Tabeỉỉae Berberini chỉoridi, 144
Tabelỉae Betamethasonỉ, 146
Tabelỉae Bioíini, 154
Tabeỉỉae Bisacodyỉi, 156
Tabeỉỉae Bromhexinì hydrochỉoridi, 163
Tabeỉlae Calcii carbonatis eí Vitơmini Dj I69
Tabeỉỉae Captophỉi, 187
Tabeỉlae Carbamazepini, 189
Tabeỉỉae Cefadroxiỉi, 201
Tabeỉỉae Cefiximi, 219
Tabeỉlae Ce/podoximi, 228
Tabeỉlae Ce/uroximi, 240
Tabeỉỉae Cephaỉexini, 253
Tabellae Cetìriĩini, 255
Tabeỉỉae Chỉoramphenicoỉi, 287
Tabeỉlae Chỉoroquini phosphatis, 297
Tabeỉlae Chlorpheniramỉni, 299
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Tabeỉlae Chỉorpromazini hydrochloridi, 303
Tabeỉíae Chymotrypsini, 259
Tabeỉlae Cìmeiìdiỉù, 264
Tobelỉơe Ciìmarizim, 266
Tabeỉỉae Ciprofìoxacìni, 270
Tabeỉỉae Cỉơrithromvcini, 273
Tabeiỉae Clopidogreỉi, 282
Tơbeỉỉae Codeini phosphatis, 313
Tơbellae Coỉchìcin, 315
Tabeỉlae Coỉecaỉci/eroỉi, 317
Tabelỉae Cortisoni, 319
Tabeỉỉae Cotrimoxazoỉi, 966
Tabeìỉae Cyproheptadini hyđrocỉoridi, 323
Tabeỉìae Dapsoni, 324
Tabeỉlae Dexamethasoni, 328
Tabeỉỉơe Dexchỉorphenìrammì, 336
Tơbeìỉae DexpcmthenoU, 338
Tabeỉỉae Dextromeỉhorpham hydrobromidi, 340
Tabcỉỉae Diazepami, 342
Tabelỉae Dỉcio/enacỉ, 346
Tabeỉìae Diìtiaiemi, 351
Tabeỉỉae Dìmenhydrỉnati, 354
Tabelỉae Diphenh ydram ini, 358
Tabellae Domperidoni, 362
Tabellae effervescenti Caìciì gỉuconatis, 172
Tơbellae Enaỉapriỉi, 374
Tabeỉỉae Ephedrỉni hydrochìoridi, 377
Tabeỉỉae Ergocaỉci/eroli, 380
Tabeỉìae Erythromycini stearatis, 387
Tabeỉỉae Erythromycini, 382
Tabelỉơe Esomepraioỉi, 394
Tabelỉae Ethambutoỉi et ỉsoniazidi, 398
Tobeỉỉac Ethambuíoỉi, 397
Tabeỉỉae Ethìnyỉestradioiị, 404
Tơbeỉỉae Fomotỉdini, 409
Tabeììae Ferrosiỷ.'umaraíis eỉ Aàdi/olici, 857
Tabelỉae Ferrosi suỉ/atis, 862
Tơbeỉỉae Fexofenadini, 415
Tơbeỉỉơe Eurosemidi, 427
Tabelỉae Gabapentini, 430
Tabeilae Gỉibencìcmũdi et Met/omùni, 441
Tabellae Gỉibencỉamidi, 440
Tabelỉae Glicetyỉis trinitratis, 469
Tabeỉlae Gỉicỉazidi, 444
Tabelỉae Glỉmepiridi et Metformini, 448
Tabeỉỉae Glỉmepiridi, 446
Tabeỉỉae Gỉipizidi eị Metịormỉnỉ, 452
Tabeỉỉae Gỉipixidi, 451
Tabelìae Gìucosamìm, 458
Tabelỉae Griseo/uỉvini, 471
Tabelỉae ỉỉaỉoperidoỉi, 475
Tabeỉỉae ỉỉeptamuioỉì, 478
Tabeỉỉae 11 vd) V ch ỉ'orothìazidi, 483
Tabeỉỉae Ỉĩyosciỉii butyỉbmmidi, 497
Tabeỉỉae ỉbuproỊem. 500

D ư ợ c  ĐIỂN VÍỆTNAM V

Tobelỉae ỉmipramini, 504
Tabeỉỉae ỉndcipamidi, 507
Tabeỉlae Ỉndomeỉhacinì, 513
Tabeỉỉae Ịrbesartanì, 516
Tabelỉae ỉsoniaiidi, 519
Tabeỉỉae Isosorbidi dinitras, 522
Tabcỉỉae ỉsosorbidi mononìỉras, 524
Tabeỉỉae Kaỉii chỉoridi, 530
TabeUae Kalii Losortanas, 588
Tabelỉae Keỉoconaioỉi, 539
Tabeỉỉae Lamivudini et Zidovudinum, 551
Tabeỉỉae Lamivudini, 549
Tabeỉỉae Levodopi et Carbidopỉ, 563
Tabeỉỉae Levodopi, 562
Tabeỉỉơe Levo/ỉoxacini, 565
Tabeỉỉae Levomepromazini, 567
Tabeỉỉae Levonorgestreỉi, 5 70
Tabeỉỉae Levothyroxini, 572
Tơbeỉỉae Loperamìdi, 580
Tabeỉỉae Loratadini, 585
Tabeỉỉae Lovastatini, 591
Tabeỉỉae Magnesii - Pyridoxini hydrochỉoridi, 602
Tabelỉae Mebendaĩoỉi, 611
Tabeỉỉae \iefloquini, 614
Tabeỉỉae Meỉỡxicami, 616
Tabeỉỉae Metỷormim, 623
Tabeỉỉae Meỉhioniìù, 627
Tabeỉỉae Methyỉdopi, 633
Tabelỉae Methvỉprednisoỉoìù, 635
Tabeìỉae Metoclopramidi, 642
Tabeỉlae Metronidazoỉi et Nystatini, 645
Tabeỉlae Meironidaioỉì et Spiramycini, 646
Tabeỉỉơe Metronidaioli, 644
Tabeỉlae Natriì thiosuỉfas, 667
Ta be 1 loe natrii valproaũs. 968
Tabelỉae Nevirapini, 671
Tabeỉỉae Nìclosamidi, 676
Tabellơe Nicoíinơmidi, 677
Tabelỉae Ni/edịpiỉĩi, 679
Tabeỉỉae Nitrofurantoinỉ, 685
Tabeỉỉae Nor/loxacini, 687
Tabellae Nysíưíini, 696
Tabeỉỉae Oýỉoxacìnị, 700
Tabeỉỉae Pantopraioỉi, 722
Tabeỉỉae Papaverini hydrochỉoridi, 725
Tabeìỉae Paracetamoli et Chỉorpheniramini, 734
Tabeỉỉae Paracetamoỉi et Codeini, 735
Tabelỉae Paracetamoỉi et Coffeini, 733
Tabeỉlae Paracetamoỉỉ et ĩbupro/eni, 736
Tabellơe Paraceiamoli, 73 ỉ
Tơbeììae Pefloxacini mesvỉơli, 739
Tơheỉlae Phenobarbỉtơli, 749
Tabelỉae Phenoxymethvỉpeniciỉỉini Kaỉỉỉ, 754
Tabellae Phetỉoxymeĩhyỉpeniciỉỉim, 752
Tơbeỉỉae Phenytoini, 757
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ML-33



MỤC LỤC TRA c ử u  THLO TẺN LATIN DƯỢC ĐIỀN VIỆT NAM V

Tabeỉỉae Phthaỉyỉsul/aíhiaioii, 759 
Tabeỉỉae Phytomenadỉoni, 76ỉ 
Tơbelỉae Piperaiini phosphatis, 769 
Tabeỉlơe Piroxicami, 774 
Tabeỉlae Praiiqucmteỉi, 786 
Tabeỉỉae Prednisoỉoni, 788 
Taheỉỉae Prìmaquini diphosphas, 792 
Tabeỉlae Pmmethơzini hydrochỉaridi, 80]
Tabeỉỉae Proprcmoloỉi, 803 
Tabelìae Propyỉthiouraciĩi, 807 
Tabelỉae Pỵrcmteỉi pamoati, 809 
Tabeỉỉae Pyraiìnamidi, 81 ỉ 
Tabeỉỉae Pyridoxini hydrochloridi, 814 
Tabeỉỉae Quinini suỉ/atis, 823 
Tabellae Ramipriĩi, 825 
Tabeỉỉae Ranitỉdinỉ, 828 
Tabelỉae Rìbo/ỉavini, 833 
Tabeỉỉae Rị/ampicini, 837
Tabeỉiae Rifơmpicỉni, honiaiìdỉ ei Pyraiinamidi, 839
Tabeỉỉae Rotundỉnỉ, 844
Tabeỉỉae Roxithromycỉni, 847
Tabeỉlae Rutini et Acidi ascorbỉci, 850
Tơbellae Ruíini, 849
Tabeỉỉae Saỉbutamoỉi, 855
Tabeỉỉae Simvastatmỉ, 864
Tabeỉỉae Spiramycini, 872
Tabeỉỉae Stavadini, 874
Tabeỉlae SuỊ/adoxini et Pyrimethamini, 887
Tabeỉỉae Sỉdfaguanidim, 889
Tabeỉỉae Suỉfamethoxazoỉi, 890
Tabeỉỉae Telmisartani, 905
Tabeỉỉae Tenoxicamỉ, 908
Tabeỉỉae Ter/enadini, 9ỈỈ
Tabeỉỉae tert-Butyỉaminì perỉndoprdum, 746
Tabeỉỉcie Tetracyclinỉ hydrocỉorìdi, 9J8
Tabeỉìae TheophyUini, 922
Tabelỉae Thiamini, 926
Tabeỉỉae Tìmololi, 934
Tabeỉỉae Tinidaioli, 943
Tabellae Toỉbutơmỉdi, 952
Tabeỉỉae Trihexyphenidyỉi, 960
Tabelỉae Trimetazỉdỉni, 963
Tabeỉỉae vagìnaỉis Clotrimazoìi, 306
Tabeỉỉae Vỉnpocetini, 980
Tabeỉỉae Vitaminỉ B ị, B6et Bị2, 927
Tabeỉỉae Zìdovudini, 985
Tabeỉỉae, PL-28
Tabeỉỉea Âỉỉmemaiini, 54
Taỉcum, ỉ  ỉ 93
Taỉcum, ỉ 60
Tamoxifeni Cỉtras, 901
Tartraĩinum, 902
Teỉmisartanum, 904
Tenoxicamun, 906
Terbutaìini suỉ/as, 909

Terfenadimnn, 910 
Terpỉmtm hydratum, 912 
Tetracaini hydrochloridum, 913 
Tetracycỉini hydrochloridum, 915 
Theophyỉlinum, 920 
Thianúni hydrochỉoridimi, 922 
Thiamini mononìtras, 925 
Thỉomphenicohtm, 928 
Thiopentaỉum natvitricum, 929 
Ticarcillinum natricum, 930 
Ti mo lo li maleas, 932 
Tmciurae, PL-ỈO 
Timdaiolum, 942 
TĩUmỉì dioxidum, 944 
Tobramycinum, 945 
Tolbuỉamĩdum, 951 
Tramadoỉỉ hydrochloridum, 953 
Triamcinoỉoni acetonidum, 954 
Trigỉycerida saturata media, 95 7 
Trìhexiphenydyỉi hydrochỉoridutn, 959 
Tnmeĩaiidỉnì hydrochỉorỉdum, 961 
Trimethoprimum, 964 
Tỉiber Corydaỉis, 1140 
Tuber Dioscoreaepersìmiỉis, 1127 
Tuber Stephanỉae, ỉ 083
Tnberciilini de ri va (um proteìnosum puriỷìcatiim, 996

u
Lỉnguentum Acidi borici 10 %, 28 
Unguentum Bemosalicyỉici, 26 
Unguentum Hvdrocortisoni acetas, 486 
Unguentum Nvstatỉnỉ, 695 
ưnguentum Tetracycỉini hydrochỉơridi, 917 
Ungueníum Zinci oxydi, 544

V
Vaccina ad ỉtsum humanum, 997 
Vaccinum BCG ayodessicơtum, 1016 
Vaccinum choỉerae peroraỉe inactivatum, 1043 
Vaccỉnum diphtheria, tetani etpertussỉs adsorbalum, 1000 
Vaccinum diphtheriae adsorbatam, 998 
Vaccinum diphtherỉae et tetani ad usum aduỉti et aduỉescenỉis 

adsorbaỉum, 1002
Vaccinum diphtheriae, tetani et pertussis sine celỉuỉìs ex 

eỉementis praeparatum adsorbatum, 1004 
Vaccinum diphtheriae, tetani, pertussis, hepatitidìs B et 

haemophiỉi stirpis b coniugatum adsorbatum, 1007 
Vaccinum Encephaỉitidis iaponicae, 1058 
Vaccìnum/ebris typhoidi peroraỉe vivum, 1045 
Vaccinum haemophiỉi stirpis b coniugatum, 1022 
Vaccimim hepatitidis A inactivatum adsorbatum, 1050
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Vaccìnum hepatitidis A ìnactivatum et hepcìtitidis D (ADNr) 
adsorbatum, ỉ 056

Vaccinum hepatỉtidỉs A inactivatum virosomaỉe, ỉ 052 
Vaccimtm hepưtỉtidis A vivttm, ỉ 053 
Vaccinum hepatitidis B recombìnatum, Ỉ054 
Vaccinum inịìuemae inactivatum, Ỉ017 
Vaccinum meningococcaỉe polysaccharidum, ỉ 024 
Vaccìmtm morbillơrum vivum, ỉ  04 ỉ 
Vaccìnum morbiỉỉontm, parotitidis eí rubellae vivum, ỉ 04ỉ 
Vaccinum papiỉỉomaviri hỉtmcmi (ADNr), ỉ 029 
Vaccinum parotitỉdis vivimt, Ị 034 
Vaccinum pneumococcaỉe polysaccharidicum coniugatum 

adsorbatum, ì 027
Vaccinum pneumococcaỉe poỉvsaccharidicum, 1025
Vaccỉnum poỉiomyeỉitidis inactìvatum, ỉ 014
Vaccimtm poỉiomyelitidis perorale, 1015
Vaccinum rabìei ex celỉulis ad usum humamnn, 1020
Vaccĩnum rotaviri vivum peroraỉe, 1036
Vaccinum rubeỉỉae vivitm, 1038
Vaccimtm teíani adsorbatum, 1013
Vaccinum variceỉla vivum, 1049
Vaccinum Vipoỉysacaridi typhoidi, 1047
Vaỉproas natrii, 967
V a n co m Y C Ỉn i hydrochlorìdum, 969
Vancomycinipuỉvis ad iĩỳectionem, 970
Vanỉỉinum, 971
Vaseỉỉnum aỉbum, 972
Verapamiỉi hvdrochỉoridĩim, 973
Vìnbỉastinì sulfas, 974
\rinbỉastini sul/ati.s pro ỉrýectìone, 975
Vmcristini suifas, 977
Vmcristini suựatìs pro ỉnjectỉone, 978
Vinpocetinum, 979
Vỉtamim synthetici densati A puMs, 829 
Vitammum A syníheticum densatum oỉeosum, 829

X
Xyỉomethazolìni hydrochỉoridum, 980

z
Zìdoviidini soỉutỉonum peroraỉum, 984 
'/Àdovudìmm, 983 
Zinci oxydurn, 543 
Zinci sul/ơs, 545
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